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ây giờ, ngay một em nhỏ học 

lớp bốn, lớp năm cũng đã 

biết đến « vỉ trùng * dù các 

em không nhìn thấy được chúng 
bằng mắt thường. Thật ra, vi sinh 
t có rất nhiều loài còn từ « 
trùng» chỉ là một tên gọi cáp vi 
ainh vật gây bệnh mà thôi. Thế 
nhưng đề các bạn nhỏ ngày nay 
biết được rằng chung quanh mình 
cò có một thế giới rất bé nhỏ phải 
sử dụng kính biền vi mới nhìn thấy, 
các nhà bác học trên thế giới đã 
phải mất rất nhiều công sức tìm 

















/_ hình cầu, hình xoắn 


tòi, nghiên cứu đấy. Thời xưa, 
không ai hiết gì về các sinh vật. rất 
bé nhổ và có hại hoặs cóích quanh 
mình đâu. Rồi cách ngày nay khoảng 
300 năm. một nhà khoa học Hà Lan 
tên là Antonie Van Leeuwenhoek 
(1632—1723) bằng một chiếc kính 
hiền ví đơn giản do ông tự chế đã 
tìm ra một thế giới mới: thế giới 
vi sinh vật trong khi dùng chiếc 
kính biền vi đơn giãn đề quan sát 
nước bần, phân, bựa răng... 


Leeowenhoek đã phát hiện ra 
¿những Con vật liti › ở khắp nơi. 





Năm 1695 những quan sất và 
phát hiệp của ông đã được chính 
thức công bố trong cuốn sách 
« Những bí mật cổa thiên nhiên 
ay phát biện của Leenwenhoek » 
Trong cuốn sách này k 



















của Leeuwenhockđã mở ra giai 
đoạn đầu của sự nghiên cứu về 
hình thái vi sinh vật. Giai đoạn này 
được bắt tì cuối thể kỷ 17 đến 
giữa thế kỹ 19 và sau đó được 











tiếp nối bằng giai đoạn nghiên cứu 
gình lý vỉ sinh vật, 


Hân các bạn nhỏ đâu có lạ gì 
nhà bác học vĩ đại người Pháp: 
Louia Pastur (1822 — 1895). 
Những công trình nghiên cứu của 
ông có giá trị lý thuyết và thực 
tiễn rất lớo. Các công trình đầu 
tiên cổa ông nghiên cứu về sự lên 
men. Năm 1657, ông đã xác định 
rằng sự lên men là một quá trình 

¡ ainh vật học, được thực hiện 
bởi những loài vỉ sinh vật đặc bí 
đó là nấm men. Những nghiên cứu 
này đã phổ nhận hoàn toàn một 
quan điềm đang thống trị lúc bấy 
giờ của nhà bác học Đức Ïlustue 
de Leibig (1803 — 1873): quá trình 
lên men chỉ là một quá trình hóa 
học thuần túy. Các bạn nhỏ cũng 
cần biết thêm điều này: Một trong 
những giai đoạn quan trọng cổa 
hoạt động Pasteur là xác định « khả 
năng suy yếu của vi trùng và sử 
dụng tính chất ấy đề làm vaccin 
chống các bệnh nhiễm trùng. Và 
phát minh rực rỡ của Dasteur là 
nghiên cứu làm vacein phòng bệnh 
dại (do chó dại gây nên). 























Trong lịch sử phát triền của ví 
sinh vật học, nhà bác học Đức 
Robert Koch (843 — 1910) cũng 
đóng vai trò to lớo. Ông đã làm 
phong phú thêm cho môn vi sinh 
vật học bằng những phát minhvà 
sự hoàn thiện các phương pháp 
nghiên cứu. 

Ông đã nghiên cứu bản chất của 
bệnh ũng nhọt độc, xác định được 
tác nhân gảy bệnh là Baciilus anth~ 
iếp đó ông nghiên cứu vấn 
để dịch tổ bọc của bệnh này mà 
trước đây người ta chưa rõ Chưa 
liết đâu, các: bạn nhỗ biết không, 














ông còn tìmra nhiều kể gây bệnh 
khác: dịch tả, lao. Ngày 24-3-1882, 
tại Hội sinh lý học Berlin, Koch đã 
công bố sự khám phára vi trùng 
gây bệnh lao— một bệnh nan y thời 
đó — và gọi nó là Mycobactếrium 
tưberenlosie — (Chả thế mà người 
ta lấy luôn tên ông đề gọi con vi 
tùng này: vi thùng Koch). Ông 
còn nghiên cứn và tách ra được 
chất tubereuline — là một chất đồ 
chần đoán bệnh lao rất tốt. ũ 


Trên đây là một vài nhà bác học 
uồi tiếng phương Tây. Nhưng lịch 














sử của vi ainh vật học còn gắn liền 
với tên tuồi cña nhiều ph bác họ 
lớn người Nga. Có thề kề 
với các bạn đọc nhỏ 
tuồi nhà bác bọc Danilo Samoilo 
viteh (1744 — 1805). Ông là một 
trong những người đầu tiên trên 
thế giới đã nghiên cứu vai trò của 
vỉ sinh vật trong bệnh họé cỗa các 
bệnh nhiễm trùng. Ông đã nghiên 
cứu về bệnh địch bạch và tìm ra 
được vi trùng gây bệnh này. Sau 
Samoilovith là nhà bác học Sen~ 
koveki (1622— 1887), ông đã nghiên 
cứu nhiều về hệ thống phâo loại 
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vi sinh vật và cống hiến lớn của 
ông là đã tìm ra được một số loại 
vacein đề phòng chống một số bệnh, 
những thành tựu này được áp dụng 
trong thú y ngày nay, 

Lịch sử vi sinh vật học không 
thề không nhắc đến nhà bác học 
Metehnikov (1845 — 1916). Ông là 
một trong những người sáng lập ra 
môn vi sinh vật y học. Ông đã đề 
xuất thuyết thực bào trong Miễn 
dịch học. Trong khi phát triền 
thuyết này, ông đã dẫn đến Ì 
về sự « Viêm» (sưng) — 
phản ứng bảo vệ thích nghỉ, 
thề động vật. Ông còn là một tr 
những tgười đầu tiên hoàn th 
học thuyết về tính kháng cũa 
trùng», Trong thời đại chúng ta, 
học thuyết này đã tạo cơ sở lý 
thuyết cho việc nghiên cứu và sản 
xuất chất kháng sinh. 


Tiếp sau Netehnikov là Vinograd` 
kì (1856 — 1953). Ông là người 
sáng lập, đặt nền móng cho môn 
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vi sinh vật đất có tác dụng rất lớn 
trong việc phát triỀn sẵn xuất nôn~ 
nghiệp. Ivanovski (1864-1920) đã 
mở ra một bước ngoặt trong lịch 
sử môn vi sinh vật học là tìm ra 
được siêu vi khuần (virus) và đy 
mền móng cho một môn học mới ; 
Siêu vì khuẦn học, b 


Sự phát triền của môn vi sinh 
vật bọc không thề tách rời các 
ngành khoa học khác như vật lý, 
hóa học, toán học v.v... mà nó còn 
được thừa hưởng những thành tựu 
của các ngành khoa học đó. Môn 
visinh vật học đã phát triền rất 
nhanh. đặc biệt là trong những 
năm. 50 của thế kỷ này cho đến 
nay. Trong thời gian này, rất nhiều 
nhà vi sinh vật học đã công bố các 
công trình nghiên cứu về vi sinh 
nhìn chung các thành' tựu đó só ý 
nghĩa lý thuyết và thực tế rất to 
lớn đối với đời sống com người. 


Trong tập sách nhổ này, chúng 
ta sẽ cùng nhau tìm hiều một số 
ứng dụng của vi sinh trong công 
nghiệp, nông nghiệp và y tế đề các 
bạn đọc nhỏ tuôi-hiều thêm về tắm 
đquân trọng của vi ainh. vật trong 
đời sống quanh ta. Các em nên biết 
rằng những năm gần đây, bằng 
những thành tựu sĩ đại của di 
truyền sỉ sinh vật học mà hình thành 
một ngành quan trọng có ý nghĩa 
lý thuyết âu xa và thị 

lớn, đó là ‹ công nghệ sinh họo +. 
Các nhà khoa học lớn trên thế giới 
cho rằng : với đà phát triền của các 
ngành khoa học thì trong những năm 
tới — những năm cuối cỦa thế kỹ 
nầy, sẽ bắt đầu cho một kỷ nguyên 
sinh học 
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Là người Việt Nam chúc 
chúng ta ai cũng biết câu : 
mỡ dựa hành câu dối đỗ 
Cẩy nêu tràng pháo bánh 

chưng xanh. 
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ĐÀO VĂN HIẾN 
















ÙNG với các món ăn cồ truyền 

của dân tộc, dưa hành cá 

sẵn phầm rau quả muối chua 
đã đi vào đời sống hàng ngày của 
nhân dân ta h 





Từ xa xưa, do kinh nghiệm, ông 
cha ta đã bŸt dùng phương pháp 
muối chua đề chế biến và bảo 
quản rau qu. Thực vậy, các món ăn 
như cà muối, dưa. cải chua v.v... 
đã trở nên rất gầi nỗ 
người Việt Nam chúng ta. Việc 
nấm được kỹ thuật chế biến các. 
món ăn trên còn là một trong các 
tiêu chuần của những cô gái đảm 









Chúng ta ai cũng biết, rau quả nếu 
đề trong điều kiện bình thường s 
man chóng bị hư. Chúng bị vàng úa 
và thối rữa do tác dụng sinh lý của 
chúng nhưng hơn nữa là do hoạt 
động hủy hoại của các vi sinh vật. 
ậy mà các sản phầm rau quả muối - 
chua có thề giữ được tròng điều" 
ki¿o bình thường vài tháng không 
bị hư hồng. 


Do đâu mà chúng có khả năng 
kỳ lạ đó? + 

Đây giờ chúng ta hãy tìm biều 
bản chất cña các quá trình muối 
shua rau quả. 


lau quả muối chua là“các sản 
nhầm chế biến bằng cách làm cho 
chất đường trong rau quả chuyền 
bóa thành acid laeúe nhờ các hoạt 
động của vi sinh ic. Sự lên 
o cho rau quả mui : 
trưng. Hơn nữa aeÌd lactie 
fe- dụng sát trùng, đã ức chế 























phầm. Mu m 
vai trò quan trọng trong quá trình 


muối chua rau quả. Ở: nồng độ 8-7% 
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¡ có khả năng ức chế một số 
vi sinh vật gây hư hại rau quả. 
Nhưng tác dụng chủ yếu của muối 
là gầy ra hiện tượng co nguyên 
h trong rau quả, làm cho dịch 
bào (gồm đường và các chất đình 
dưỡng khác) đi từ tế bào ra dung 
dịch muối. Chính hỗn hợp các dung 
địch này là môi trường thuận lợi 
cho ay phát triỀncủa các vi sinh 
vật lactie. Khi quá trình lên men 
laelie xảy ra thuậulợi và đầy đủ, 
các sẵn phầm rau quả muối chua 
được ‹ làm chín? và được bão quần. 
tốt. 






Trong đân gian, việc muối chua 
“ren quả thường được tiếu hành như 


Người ta chọn nguyên liệu là các 
loại rau quả + bánh tổẻ — không 
Nuá non và cũng không quá già 
Sau khi loại bổ các phần sâu, giập 
`nất, nguyên liệu rau quả được rửa 
sạch (đề loại bổ vi sinh vật tạp). đề 
táo nước và gài vô vật đựng (thường 
là thổ hoặe khạp). Sau đó đồ nước 
muối mặn vừa (khoảng 5-79) 
chó "ngập và đề yên từ 7 —- lễ 
ngày là được. Cũng có người trước 
khi đem cgài› có chăn nước sôi 
hoặc phơi cho héo. Các khạp đựng 
rau quả muối chua được đề nơi 
thoáng mát. Ở miền Bắe về- mùa 
đồng được đặt gần bếp đề đảm bảo 
nhiệt độ lôn mon. 

Thực ra, quá trình muối shủa 
(lên men) xây ra với nhiều giai 
đoạn. 








— Giải đoạn đầu muối ở nồng 
độ Š — 7% tạo ra biện tượng co 
nguyên sinh chất và lôi kéo các 
chất dinh dưỡng ra dung dịch muối, 
đồng thời muối ngấm vào nguyên 
liệu. Ở giai đoạn này, lúc đầu do 

















ao nên hầu hết các 
vị sinh chế. Sau đó do 
nồng độ m dần cùng với 
sự tiết dịch bào fạo điều kiện ch 
các vi sinh vật lace, nấm men và 
vi khuầu đường ruột phát thiền, 
đoạn nầy cần rút ngắn đề acid 
© tích tụ mau nhằm ức chế các 
ví 
«lá» gây hư bại sản phầm. 
ai đoạn này nồng độ lac- 
tí khoảng 0,594. 

— Giai đoạn hai l 
men chủ yu, được đặc trưng bÃng 
sự tích tụ acid laetie do hoạt động 
của các vi sinh vật lactie. Sản phầm 
rau quả muỗi chua đạt chất lượng 
eao nhất ở nồng độ acid lactie khoảng 
0/8 — 15%. 


năng độ mui 





















— Ở giải đoạn cuối: do acid 
lactie tích tụ ngày cầng nhiều, một 
số.vi khuần lactie bị ức chế và chỉ 
còn một số ít hoạt động. Khi năng 
độ acid lacie đạt L5 —2/50/ thì 


quá trình lên men ngưng. Âcid 

laeie chỉ ức chế được một số vi 
#khuần nhưng không ức chế được 

nấm men và nấm mốc. Vì vậy ở 

cuối giai đoạn lên men, nấm mốc 

và nấm men có khả năng phát triền 

t là nấm mốc. Chúng 
phát triền sẽ gây hư hông cho sản 
phầm muối chua. 

Quá trình lên men tốt ở nhiệt độ 
20 — 25 ®C. Ử nhiệt độ thấp hơn 
hoặc cao hơn sẽ không thuận lợi 
cho quá tình lên men laetie 
tạo điều kiện cho các vi sinh vật 
clg y-hư hại sản phẩm. 

Mặt khác, các v h_ vật laetie 
` ky khí còn đa 
gì sẵn phầm 
khí. Vì 
kỹ, 

































ra trong sẵn phầm cá 
id propi 
"sắn phầm có mìu vị ôi, 
ju mà dân gian thường gọi 
là dưa khú. 
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- dùng các hệ 


Ngoài tác dụng bảo quần rau - 
quả, ngày nay người ta còn ứng 
dụng lên men lactie sẽ bảo vệ đường. 
ruột con người. 


Khi chúng ta ăn quá nhiều thịt, mỡ 
hoặc uống nhiều kháng sinh sẽ gây 
mất cân bằng hệ vi sinh vật đường" 
ruật dẫn tới hiện tượng tiêu chảy 
táo bón. Để tạo điều kiện cho. 
hệ vi sinh vật có lợi của đường ruột 
phút triền, bác sĩ thường khuyên t 
uống _biolactyl, ăn yaourt, thậm chí 
ăn dưa cải. Thực chất đó là phương 
pháp dùng acid laeie đề bảo vệ 
đường ruột như trên ta đã nói. 




















Vào những ngày giỗ tết — những 
địp mất cân bẰng trong đính đưỡng, 
ông cha ta đã biết dùng + thịt mỡ * 
đi liền với € dưa hành» đề bảo vệ 
hệ tiêu hóa của mình và còn kích 
thích sự ngon miệng Thật là : ‹Cồ 
truyền mà khoa học». 





Ngày nay, nghề tdưa hành? không 
còn là nghề nội tr, Quá. trình muối 
chua rau quả ở các nước phát triền 
đã được công nghệ hóa. hay vì 

¡ sinh vật thiên nhiên, 
người ta đã sử dụng cóc vì einh 
vật thuần khiết chọn lọc. 
trình công nghệ và các xí nghỉ: 
hiến rau quả muối chua đa 
¡ công suất hàng trăm tế 





















Chúng ta tin rằng, không bao lâu 
ữra, trong các quấy công nghệ thực 
của ta sẽ xuất hiện các sẵn 
hộp rau quả muỗi chua đề 
cho nhụ cầu cuộc sống 
p đang phát tiền ở nước 











Đ.V.H 




















Các bạn nhỏ 

thân mỗn, tôi 
là Sãa Chua (hay 
Yaourt) như nhiều 
người thường gọi, 
là bạn thân thiết 
của tuồi phổ. 

“Tôi chính là sẵn 
phầm sữa thu 
được nhờ các vỉ Ầ 
sinh vật. Các bạn TRẤN THỊ 
biết không, khi các bạn... ăd tôi tức là 
các bạn đã bồi bồ cho mình rất nhiều 
đấy. lởi vì ngoài giá trị định dưỡng, 
tôi còn có khả năng... chữa bệnh, 
nhất là đối với những người 
bệnh -đưa 
— € Chà, ảnh c| 
quái» Các bạn lên như thế 
chứ gì? Không! Tôi không phải là 
một kể khoác lác đâu, các bạn ạ. 
Này nhé, đề tôi giải thích sơ cho 
các bạn biết. Các vi khuần sữa chua 
eó khả năng sống sót trong ruột 
người và như thế sõ rất có lợicho. 
cơ thề người: Vì sao vậy ? Vì trong 
ruột già của người có các vi khuần 
lên meu thối, chúng sống nhờ các 
thức ăn chưa tiêu hóa hết và tạo ra 
những chất độc, những chất này 
thấm qua thành ruột vào máu tác 
động đến hệ thần kinh đổy.. Khi 
eon người ăn tôi, họ đã đưa vào 
eơ thề họ một số lớn vỉ khuần 
lai, vi khuẩn hày phân giải 
đường laetoee thành acid laetie, 
Chính aci.l laetie này làm thay đồi 
hua (pH) cña môi trường ruột 

































ù kiềm (thích hợp với vi Khuần 
thối rữa) sang aeid (kiềm chế 
sự phát triền của vi khuần 


thối rữa). Chưa hết đâu các bạn ạ, 
còn một số vi khuần chua như 
lactobactcrium seidophylum còn tạo 
kháng sinh, có khả năng điệt vì 
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$ỮA CHUA 
KẾ (HUYỆN 
MÌNH 


khuỀn cổ hại trong 
người nữa 









thấy tôi không 
nói quá đấy chứ 
nhỉ ? 






Đấy, vì tôi có 
Ích như vậy nền 
người ta bèn sản 
xuất hàng loạt đề 
dùng. Đến phải 
giải thích cách mà người sẵn xuất ra 
anh em chúng tôi mất. Các bạn đừng 
tối nói nhiều quá đấy nhé. 
được làm ra từ sữa đã 





HƯỜNG 











"thanh trùng với tấc động của 


hệ vi sinh vật tr giống thuần 
khiết (1). Tưởng cũng nên nói qua 
một chút điều mày : phẩn ứng quan 
trọng trong lên men sữa chua là 
đường laetose chuyỀn hóa thành 
đường glucose và galaetose. Các 
đường này qua quá trình chuyền 
hóa sẽ biến thành aeid laetie và sưa 
sẽ đông tụ lại, Trong quá trình t 
lên men, nhiệt độ mà tôi khoái 
nhất khoảng 30 — 45oC. Khi 
mà trong sữa đã tích tụ một 
lượng aeid laetie nhất định thì hoạt 
động sống của các vi khuần laetie bị 
ức chế. Chưa hết đâu các bạn nhé, 
còn một số quá trình lên men phụ 
tạo các acid bay hơi, khí carbo- 
nie, rượu, các vi khuẦn gây hương 
tạo diacêtin, aeêton làm chơ tôi có 
mùi thơm đặc trưng mà cíc bạn sẽ 
rất thích. - Một số vi khuần sữa 
chua khác còn gây quá trình lên 
men phụ giúp cho sự tiêu hóa được 
để đằng. 

Đến đây thì có bạn sẽ bực mình 





















4 được chọn 
, không lấn giống 





ng 
vi sinh vật nào khác. 







kêu lên : — cGiải thích gì mà lắm 
thế, tôi muốn biết người ta sẵu xuất 
bạn ra sao eơ?3, Ừ, thì cái gì cũng 
phải từ từ chứ, nóng vội hồng có 
được đâu. Nhưng xem ra các bạn 
nhỗ có về giận ghê quá. Thôi, thôi, 
đôi xin nói ngay đây. Trong sẵn 








„ xuất người ta thường dùng hỗn hợp 
giống vì khuần gồm nhiều loại khác 
nhau: giống chuổi khuần, trựe` 
khuẩn. Các giống này cần phải phối 
hợp thế nào cho thích hợp. Ở các 
xí nghiệp sữa, người ta sẵn xuấtra 
tôi theo quy trình như sau: 





sấy giống =— lầm lạnh ~ 


rót vào chải => lên men => 


hu nhậu sữa ~ đánh giá chất lượng ~ làm lạnh ~ bình thường hóa| 


đồng thề hóa «— Thanh trừng 


làm lạnh ->  bầo quản lạnh| 





Tiêu dùng 





Trời đất! — Các bạn lại la lên : 
— Cái gì vậy? Cái gì mà bình 
thường hóa rồi đồng thề hóa ? Ai 
mà hiều được? Ậy xin các bạn 
nhồ khó tính đừng có a, đề 
tôi giải thích từ từ nhé. Bình 
thường hóa sữa là bước điều 
chỉnh lại hàm lượng lipid (2) 
cho thích hợp, thường vào 
khoảng 3,2-6%⁄. Nếu sữa thừa 
lipid thì bồ sung thêm sữa đã tích 
chất béo, nếu thiếu thì dùng váng 
sữa đề bồ sung. Đấy là hình thường 
hóa sửa. Còn phải thanh trùng sữa 
là đề loại bổ các vi sinh vật gây 















- bệnh và một số vi sinh vật khác tuy 


không gây hại cho sức khổe người 
dùng nhưng gây trở ngại cho quá 
trình lên men bình thường của giống 
chuẩn. Đồng thề hóa làgì? Các 
bạn phổ biết không, đó là biện 
pháp đề khác phục hiện tượng đồng 
váng sữa khi sữa được giữ lâu 
không khuấy trộn. Lớp váng sữa 
giàu lipid sẽ được làm nhỏ lại dưới 
dạng các hạtlipid từ 3 ~0,2 mieron 
và đều trong sữa do máy đồng 
thề hóa. Đến đây thì các cô chú công 
nhân bất đầu cấy giống. Giống 
được cấy vào sữa với tỷ lệ 59% 
(2) Lipid : chất béo. 














trộn đều rồi lên men ở nhiệt độ 
thích hợp. Khi ø 
đạt yêu cầu, nghĩa là sữa đông 
phải đồng nhất, khôog có nước 
sữa tách ra, cần kết thúc nhanh 
quá trình lên men bằng cách làm 
lạnh nhanh, nếu không thì dộ chua 
sẽ tăng lên, nước s tách ra, 
làm lạnh xong, tôi lại phải được 
giữ luôn 'ở nhiệt độ thấp này (6— 
8C) và đấy là giai đoạn giữ chín. 
Sau giai đoạn giữ chín, tôi là một sản 
phầm hoàn bảo : lipid trở nên rắn còn 
tôi đông đặc lại Rượu, CO¿... 
được tích tụ trong tôi số tạo ra mùi 
vị đặc trưng của sữa chua và được 
mang đến cho cấc bạn thưởng thức. 
Đấy, chuyên của tôi cngấn gọn» 
vậy thổi. Người ta còn làm ra tôi 
bằng phương pháp thủ công nữa 
cơ, nhưng đề địp khác, tôi sẽ chầu 
chuyện: tiếp với cấp bạn vậy. 

À quên, xin nói thêm là cả hai 
anh Hơ và Phoamát (froma 
được làm từ sữa và do các vi 
vật tạo nên, Ảnh em chúng tôi rất 
cảm ơu những người bạu cực nhỏ 
(vi sinh vật) và nếu các bạn khoai 
ăn bơ, phomát, rừa chua tùì thiết 
tưởng các bạn cũng uên có lời cẩm 
ơn vì sinh TH 
































RÊẼN mặt hành tỉnh Trái đất 

hàng ngày chúng ta vẫn đặt 
chân lên tuy rất quen thuộc nhưng. 
còn chứa khá nhiều bí ần. Con người 
không thề khác được, thế hệ này 
nối tiếp' thế hệ khác tiếp tục khám 
phá những điều bí ần — những 
hiện tượng tự nhiên ấy, 
Hai triệu loài ainh vật cùng với 
ì đang 'chung sống trên 








... Cũng có 
loài nấm 
làm hại _ 
sức khoẻ... 


BS. PHẠM KHẮC TRÍ 





Trái đất là một trong những điều 
bí ần lớn nhất của hành tính này. 


Trong húi triệu loài sinh vật đang 
eùng cbung sống với chúng ta đó, 
khoảng mười ngàn joài là nấm. 
Trong snười ngàn loài nấm này, 
chừng gẵn phân nữa là nấm nhỏ 
(Vì nắm) mà chúng ta thường gọi 
là nấm mớc. Dù chúng ta có nhìn 








thấy hay không nhìn thấy, hàng ˆ 





triệu triệu những nấm mốc cŠa trên 
bốn ngàn loài sinh vật đó vẫu 
đang sống với chúng ta, đang tiến 
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hành những hoạt Ÿộng sống muô: 
hình muôn về của chúng trên mỹ 
đất, dưới hồ ao. sòng biền, trong khí 
quyền. v.v... Chúng tạ đã biết một 
số loài có ích, một số loài có hại đố 
với con người. Chúng ta cũng cò 
chưa biết vô số các ích hoặ 
có hại (nhất là đối với sức khỏe 
mọi người chúng ta!), hay tr 
điều kiện nào có ích, trong điều 
kiện nào thì lại có hại. Rấc rối 
phức tạp hơn, có loài từng lúc 
từng nơi là bạn, có lúc ở nơi khá 
là thù đối với con người. 


Chúng ta sẽ điềm mặt một số kỉ 
thù này mà bắt đầu là tìm hiểu 
những nấm mốc gây... bệnh ! 




















Số lượng các loài năm mốc này 
không nhiều (thật là may mún cho 
chúng ta lâm !). Cáo nhà y hạc mới 
tìm thấy khoảng 40 loài. 40 loài so 
với tất cả 4 nị loài nấm mốc 
Tuy ít, nhưng ta vẫn cứ quan tâm 
đến chúng nhiều nhất, Một lẽ rất dẺ 
biều : chúng liên quan trực t 
sống của mọi người. 

Trong số 40 loài.này, hầu hứt 
là những nấm mốc ồn náu và 
gây bệnh ở da ví Số còn lại, 
không quá 5 loài mới lọt vào được 
bên trong cơ thồ và gây bệnh cho 
chúng ta, 













Chúng ta tìm hiều những « người 
khách ? không mời mà năng lui tới 
nhất, tức là các nấm da và tóc. 


Đần tiên chúng ta đọc lưới qua 
những con số mà những người làm 
tế hẳn đã mất nhiều công 


mới nêu lên được. Ở 





đáng tin 
nấm da và 
10 phần trăm dân số. Trong số 







1.000 anh em, bà con ta ở các cơ. 
quan, xí nghiệp, trường học, hợp 
tác xã; nấm mốc đã đến tthăm › 
và an cư lạc nghiệp ở trên da 
phía góc háng (ben), ở kẽ chân, 
kẽ tay, kẽ móng chân, móng tay, ở 
tóc, v.v... cña từ 200 đến 400 người. 
Nếu dân số nước ta khoảng 50 triệu 
người, và nếu lấy mức mắc bệnh 
nấm da tóc thấp phất thì thường 
xuyên có 9 triệu người mắc bệnh Í 
Khó mà tin được, nhưng thực sự là 
như vậy ! 

Tuy nhiên so với một số nước 
khác, da dễ tóc tai chúng ta còn 
khá sạch sẽ. Chúng ta chỉ kề í 
dụ đề chứng minh điều này. 
một trường đại học ở Mỹ (trường 
đại học Pensylvannia) số liệu của 
một cuộc điều tra cho thấy 67 phầu 
trăm thầy trò ở đây có mang một 
bệnh nếm da. Ở mật trường đại học 
khác cũng ở Mỹ (trường đại học 
tồng hợp California), số người mắc 
bệnh nấm da chiếm tỷ là 88 phần 
trăm. Cứ 1.000 người, 880 người 
có một bệnh nấm da. 

C6thề có nhiều nguyên nhân 
khiến cho những kẻ thù này dễ tấn 
công vào da và tóc con người. Một 
nguyên nhân đễ thấy nhất : da, tóc ở 
phần ngoài cùng cơ thề, như chiếc 
áo giáp che chở cơ thề, Đã là áo 
p, da, tóc thường xuyên phải 
sự tấn công của oấm mốc. Mà 
nấm mốc như chúng ta đều biết, 
lúc nào cũng phục sẵn trong không 
khí, do đó cũng có sẵn trên bất kỳ 
đồ vật nào, kề cả trên quần 
áo vừa phơi khô xong, dù là 
phơi sương hoặc không phơi 
sương. Nguyên nhân nữa là da, 
tốc không được đội ngũ đông 
đảo các bạch cầu bảo vệ. Đội 
ngũ bạch cầu này của cơ thề 



































chỉ có thề di chuyền ở bên trong 
cơ thề, không di chuyền được ra 
mặt ngoài của da, 

Nấm da, tốc không gây hiềm 
nghèo cho cơ thề nhưng do bai 
nguyên nhân trên, các bệnh năm da, 
nấm tóc lại chiếm tỷ lệ cao nhất 
về bệnh tật của con người. 

eo mốc cũn# như các kẻ thù 
bao giờ cũng tìm những nơi 
hiềm yếu nhất đề tấn công. Trên 
da con người, nơi hiềm yếu nhất 











đồng thời cũng là nơi nấm mốc phát 
triền thuận lợi là phần góc đùi, 
gần háng (bẹn), kẽ tay, kẻ chân.., 


Chúng ta chọn một kể thù hay 
gặp nhất là loài nấm háng (nấm 
bẹn) có tên khoa học là fiohop 
ton rubrưm Castellani đề xem 
mũi nó ra sao và cách nó đánh phá 
da dễ con người như thế nào, 


Dù tai quấi đến đâu loài nấm 
mốc này vẫn cứ là... nấm mốc. Cả 
cơ thề của nó chỉ là những sợi 
nấm có vách ngàng bồ ngang 
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không quá 3— 4 phần ngàn mi-li- 
„ Khi dính vào phần da nào 
nính hợp, nơi đó có thề trở thành 
ccứớ điềm» đầu tiêế của những 
muïng hắc lào, Vài ngày sau, các gợi 
nắm vừa mọc lan rộng 7a chút ít, 
vừa ainh ra các bào tử mới. Cá. 
bìo tử mới này cùng với các œ 
năm có sÑn tiếp tục mổ rộng € cứ 
thầm » đầu tiên. Cuối cùng ở chỗ 
góc đùi xuất hiện cã một thành 
tủy kiên cố của nấm bẹ, nghĩa là 
cả một mảng vừa có vây ở phần 
giữa, vừa có mụn nhỏ lăn tăn ở 
phần ngoài, màu nước điếu, đường 
kính có thề tới năm, ba cen-ti-mét. 
Thành lũy này có ranh giới rõ 
ràng và đến khi đó €gia chủ › có 
muốn tổng tiền cvị khách* này đi 
co mau, cũng cứ đành phải kiến 
nhắn! Khối phải.uới, người Hào 
trong ebúng ta « tự nhiên * bị 
này, tha hỗ mù bực mình, và nh 
ki bực mình đến mức muốn cắt 
bả đứt miếng da ngứa rất khó chịu 
áự đi cho xong Tất nhiên là không 
ai «đảng tâm cất bổ cả đa thịt 
tình mà phải dùng vũ khí tắn œ 
cho chứng yếu đi, trước hết ch 
không còn đổ aưc mà sinh sẻ 
lầy nổ nữa,sau đó mới t 
:húng hoào toàn được, Chúng ta eó 
hề chọn lấy tvà khí? ở các hiệu 
lốc: thuốc Chryso-phanje Acid, 
cũng có thề *t 
tạo» lấy bằng cách dùng rễ h 
lý uy linh tiên ngâm 
ức có 2 phần 
thoa lên các « thành lũy › ‹ 
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này không TÀI, "chÏ mọc ở bẹn, mà 
của có thề mọc ở tú, ở kế móng 





mốc gây bệnh da 


tốc (cũng như nhiều nấm mốc 
khác) có một tính nết khá kỳ dị. 
Chúng phân biệt đối xử với từng 
người khế rõ rệt, như các cụ ngà 
xưa hay nối : «quan hẤt từng 
ma bắt từng người. lính nết kỳ 
dị ấy khiến các nhà y học vẫn 
chưa thề kết luận được đứt khoát 
những bệnh nấm đa, tóc nói chong 
có phải là những bệnh lây truyỡ: 
bay không. Một "số bệnh nhơ nấm 
trại tốc ở trể em rõ rầng là lây 
truyền. Trong một lớp bọc có cm 
bị bệnh nầy, vài ba tuầm sau, bầu 
hết các em trong lớp đều mắc bệnh. 
Nhưng ngay tính chất lây truyền 
ày cũ C6 bệnh 
nấm trợi tốc chỉ lây truyền 
song cấc em gấi (nấm trại tóc 
từ tô). Có bệnh nấm 
lại chủ yếu chỉ lây 
šn ở các em trái (nấm trọi tóc 
có bầu tử nhỗ). lô ràng ngay trong 
tỉếng trưizng hợp, chúng eñng «chọn? 
































nấm ca tóc khóc, 
bệnh chằm, 
nấm chất? tù 





giường với người có bệnh, nhiều 
Thi văn lành tin nhớ. thường, trong 
khi đó một người nào đó có thề ở. 
hàng xóm, có thề là ở cờ quan. có 
thề chỉ trông thấy nhau một lần đã 
bị lây bệnh rồi. 


Dựa vào đặc điềm sinh lý chung 
tất nhiên các nhà y 
học có thề giải thích 





đâu cũng đến. Chỉ là 
đám sợi nhưng chúng lại có nhũ 
yêu cầu về ăn, về ở rất. 
tộc. Nóng quá một tí, lạnh xi 
một !í, cũng phẩn ứng ngay lập 
Juep sống nơi có nhiều 
(hay môi trường aesd), 
chua thì chịu, 
không sống nồi. Ngưc 








hơi chua cũng chết. ¿ 
in. Lượng thức 








ăn chẳng đáng 
lại phẩi cố đầy đã các chất, Có khi 
thêm một chất, dù là mí 









¡ nắng, chăm sóc chúng ở 








người kém... cchua hơn một tí. 
Mồ hôi có độ chua kém hơn độ 
chua của đa, vào khoäng 6. Chúng ta 
Tại khônng phải ai cũng eó mồ hoi như. 
nhau, người nhiều người ít, mỡ 
hôi người này chua Đ người khác 
chua nhiều. Ngay ở một người, 
cũng có lúc mồ hôi khi nhiều khi ft, 
kbi chua ít khi chau nhiều chỉ 
ng xét gờ độ chua cña da và sửa 
mồ hồi, chúngta đã thấy ẩm mí 
€ bắp từng người cũng không có gì 
là huyền bí! 








Những năm mác gìy bệnh này 
lầm cho øgười bệnh khố chịu, bực 
dọc, nhiều trường hợp ảnh bưỡng 
đến sinh hoạt đến lao động. Một 
sốtrườnghợp khác, chúng cũng 
không gây cbo người bệnh những 
đều đơn thề xúc gì đáng kề, nhưng 
người bệnh thực sy đau khổ, mát 



















Nếu chúng tạ đã 
Rặp một By nữ c số bộ túc 
„ rất ợi mà, bồng tóc cứ: 
rụng dần, đi 











thông tâm với cÍ 
khi đó cbuing te thực sự thấy: kt 
nên coi ;aự những bệnh khônz 
gây đau đớn tây, 











Dù sáo cáa nếm mũc gây bệnh 
trên tay có 














te Sở đĩ “người ta đặt cho nó tên 
này vì bộ máy sinh sẵn hình hoa 
cúc của nó có màu khói. Loài nấm 
mốc cúc khói này chủ gếu gây một 
bệnh, mà người ta gọi là bệnh ¿ao 
giả. Sử dĩ người ta đặt cho nó cái 
tên như vậy, vì mốc cúc khói cũng 
tạo thành các hốc trong phồi của 
người bệnh giống như ở bệnh lao 
phồi. Khi đã có hang có hốc ở 
trong phồi, người bệnh cũng sốt, 
cũng hora đờm và đờm cũng có 
vết máu, rất khó phân biệt với các 














trường hợp lao HN: May mắn 
các thầy thuốc lại gặp rất ít ngư 
bệnh lao giả. Khi bệnh lao giả ở gi 
đoạn đầu, ilệc chữa chạy khỏ. 
khó khăn lắm. Nhưng khi mốc c‹ 
xám đã xây thành đấp lũy, đào h 
đào hang ở trong phồi rồi, rất k 
mà tiêu diệt được nó. Ngư: 
khách không mời trong trường hẹ 
mày có thề giết chết € gia chủ 
HiỀn nhiên chúng ta phải xem 
là độc ác! 

Có loài nấm mốc độc ác khác ‹ 
thề chui luồn được vào cả tro: 
não, cột sống, cất khớp xương + 
gây nguy hiềm cho tính mạng c 
người €puôi chứa*. lất may cì 
on người là chúng rất hiếm 
nên chúng ta hầu như không lo 
đến những bệnh do chúng g2 
ra. 


Còn thiếu sót khi nói đến loại Ì 
thù trực tiếp nhất này của eo 
người, mà chúng ta quên mất m 
số nấm tnốc, chủ yếu là nấm mẹ 
rất ưa các màng nhày ở ngay cí 
+cửa mở * của cơ thề con người 
tai, miệng, mũi, họng, và âm đ 

v... Cũng như các nấm da, tóc 
chúng không hẳn là € đọc”. nhưn. 
ác > thì quá cỡ. Chúng dễ thân 
nhập, dễ phát triều và do đó + 
người mắc bệnh khá nhiều, nhất 
những nơi mà nguồn nước đề rũ 
ráy không sạch và nhân đân có 
vùng, đặc biệt là phụ nữ, phổ 
làm việc dưới ruộng nước. 















Tất cả bọn nấm mốc gây bện 
ở trên đương nhì 
bạn. Chúng là kể th 
của con người Ì 











P.K.T. 


Ngọt ? 


— Má ơi | Canh chín rồi, con 
tất lò nhé? 

— Con đã uêm bọt ngọt chưa? 

— Chết! Con quên khuấy mất. 

— Chà... chà ! Con gái má hay 
ghê, má mà không nhắc, cơm trưa 
coi như... Ế. 

Các eo thân mế, ngày nay, 
thêm mộtít bột có vị ngọt của t| 
gọi bột ngọt, đề thức ăn thẻm đậm 
đà hợp khầu vị, không còn là điều 
xa lạ đối với những người làm bếp, 
Một tô canh rau, chỉ một muỗng 
nhỗ bột ngọt cũng trở nên ngon kỳ 
lạ, như là nấu với thịt gà hoặc tôm 
khô, dù không có một lút thịt 
nào. 

Thật ro, những hạt trắng nhổ 











hình kim hoặc tỉnh thề lớn hơn, mà „ 


h, cHỶ 
¡ muỗi, nhưng lại là một 
'gọt.Đấy chính là đạng 
glutamie hay glutamat 
m glolamat). Sự 
hoạt động của acid glutamic trong 
nước đã tạo ra vị ngọt thịt mà ta 
cảm thấy được. 

Vậy Acid glutamie là gì? 

Năm 1866, nhà khoa học Đức 
Ritbausen nhận thấy gloten, một 
dạng protein ở lúa mỳ, khi bị thấy 
giải bởi sulfuric đã tạo ra một 
chất mới, và vì vậy ông đã đặt tên 
chất này acid glutamie. 

Aeid glutamieđược xếp vào một 
trong 20 loại acid amin cấu tạo nêu 
protein, chất thịt của cơ thề sống. 
Nhưng đây là loại acid smin có thề 
thây thế, nghĩa là không có nó, cơ 
thề cũng có thề dù: 4 amin loại 
khác đề tồng hợp ra nó được. 
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LÊ DUY THẮNG 


lễ 


Do đó, trong những ngày đầu, aeid 
gìutamie không phải là đổi tượng 
được chú ý, thậm chí có người còn 
cho rằng đó chỉ là trò lừa dối cái 
lưỡi, chứ sự thật chẳng có bồ 
béo gì. 

May mản thay, nó đã không bị 
bổ rơi. Người ta đã thăm dò, tìm 
hiều và nhận thấy aeid giutamie có 
nhiều liên quan đến hệ thần kinh và 
các cơ. Nó cố trong các cơ quan 
như não, cơ tim... với hầm lượng 
lớn, tham gia các quá trình giải độc 
cho hệ thần kinh, Ácid glutamie còn 
dùng đề chữa các bệnh về rối loạn 


lỗ 


đình dương của cơ, bệnh chậm phát 
triền về trí tuệ của trổ em, cũng 
như một số bệnh về thần kinh. 

Ngoài ra, lượng aeid glotamie dư 
trong cơ thề không phải là vô ích, 
nó dùng tồng hợp một số acid amin 
khác mà cơ thề bị thiếu. Vì thế 
lượng acid gluamie hàng ngày đi 
ö cơ thỒ, qua son đường thực 
phẩm cũng có một tỷ lệ lớn. 

Tuy nhiên, aeid glutamie chỉ có 
giá tị trong thực phầm, khi Ikeda 
(người NhậÐ tìm được dạng muối 
của nó. Tiếp đó, người ta cũng 
phát hiện, bật ngọtthay Monosolium 
glutanat) còa làm quá trình oxyl 
hóa giúp bảo quản thực phầm lâu 
hơu. Người ta ví người Đức khai 
ainh ra acid glutamie, nhưng chính 
người Nhật đã đưa bột ngọt vào 
“các bếp šn gia đình và mở đầu cho 
việc aử đụng nó trong kỹ nghệ đồ 
hộp, 

Vào những năm 50 các nhà khoa 
học Nhật Bẩn đã lao vào tìm kiếm 
cách sẩn xuất bột ngọt với hiệ 
suất cao hơn. Họ đã kiềm tra hì 
hết các loại vì khuẦn, ngay cả nấm 
mốc và xạ khuần, phát hiện nhiều 
chẳng vi khuần có khả năng tồng 
hợp aeid glutamie. Kinoshita đà tìm 
thấy một chủng được tách ra từ đất 
có khả năng tồng hợp acid glutamie 
với bàm lượng tương đối cao: 
30mg/m\ (ngày nay đã lên 80mg/ml 
hoặc vượt hơn). Ông gọi tên vi 
khuần đó là Mieroeoecus glutamicus 
(cầu khuẦn tồng hợp aeid glu- 
tamie), 


Năm 1957, Nhật đã sẵn ruất công 
nghệ bằng loại vì khuần này, 
mở đầu cho công nghiệp lên men 
acid glutamie, tạo một bước m 


lớn trong việc sản xuất bột ngọt, 
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lầm cho nhiều nhà mấy ở các m 
nhờ Mỹ, Trung Quốc. phải 
phương pháp thủy gị thời 
mình sang phương pháp sẵn : 
mới bằng lên men vì sinh vị 














Và thực tế, phương pháp 
đã giải quyết phần lớn nhữ 
chế mà các nhương 
gặp nhải. Phương p| 
hóa học thì quá tốn kém, giá th 
cao. Phương pháp thủy giải tì 
proeia cña thực vật, cũng đòi 

lý cao, tr 
bị chị aeíd, hiệu suất tỉ 
ảnh hưởng nhiều đến 
do hớ 
quá trình t 



















ý nhổ, chỉ có 
nhìn thấy dưới N 
tuyệt điệu. Với 
không đội hỏi 
đạm cao hoặc chất lượng th 
kề cả loại phố liệu như 1Í đư 
cùng một ít muối vô cơ và 
loại vi khuần này đã tồng Ì 
được acid giutamie hàm lượng ‹ 
gấp nhiều lầu so với phương ÿÏ 


























thủy trước đây. Nãy giờ, 
chúng ta đã nói chuyện khảo cứu 
bột ngọt của cấc nước, vậy công 
trình này ở nước ta ra sao ? Các 
em biết không, ở nước ta, mãi 
đến năm 1964 — 1966, nghĩa là 
gần 100 năm sau khi phát biện ra 
acid glutamie, hai nhà máy bột ngọt 
Thiên Hương (ở Hốc Môn) và Ýị 
Hương T6 (ở Đình) mới ra 
đời, sau đó là nhà máy bột ngọt 
Biên Hòa, rồi đến Thái Sơn. Ở 
miền Đắc thì có phà máy bột ngọt 
Việt Trì. Đến nay, chỉ nhà máy 
Thiên Hương, Biên Hòa và Việt 
Trì là còa hoạt động. Các nhà máy 
này đều sử dụng phương pháp lên 
men với siống vi khuần Àlieroeoe- 
eus gluiatnicus. Nguyên liệu dùng ở 
đấy là bật khoai nìì (bay sắn) 
là loại nguyên liệu và rễ 
tiền. Chúng ta hy vọng ngành sẵn 
xuất bột ngọt ở nước ta sẽ phát 
triền tốt, đáp ứng yêu cầu cấp thiết 
của cuộc sống. 

Việc sản xuất bột ngọt trở thành 
một ngành công nghiệp vi sinh, cần 
đồi hỏi những yêu cầu riêng của nó. 





























~- Con giống (vì khuần bột ngọt) 

phổi tốt, năng suất cao và nhất là 
không lần tạp một loại nào khác. 

Khâu vệ sinh công nghiệp cần 

phải triệt đề, không những lúc chỉ 

loến, mà cồn ở môi trường x 

quanh nơi sẵo xu 

— Theo đõi chặt chẽ các biểu 

ộng của nồi lên vong sileL 












thời gian lên men, đồ có biện phin 

đối phó kịp thời. 
Điều quan trọng vấn là đội ngũ 
về 


kỹ thuật có trình độ chuyên môn 
kỳ nại inh. 





Chua ? 


Chúng ta đã nói về ngọt, bây 
giờ chúng ta cũng cần biết thêm 
về chua. Đó là acid citrie được 
tồng hợp từ vi sinh vật, 

Nấm 1784, Scheele đã trích được 
t chất mang tính 








gọi là aeid citrie (eitron là chanh) 
Ảoid citrie còn tầm thấy ở nhiề 
loại trấi cây khúc như cam, quÏt 
và các mô .hực vật, lá cây... 

Aeid eitrie ngày càng có khả năng 
ứng dụng rộng rãi, không những 
trong thực phẩm, đồ uống như 
bánh kẹo, nước giải khát, các loại 
rượu mùi, Nó còn dùng đề sẵn xuất 
dược phầm, trong công nghiệp in, 
sơn, chất đểo..., làm chất giải đóe 
khi ngộ đọc kiềm. 

Sự thúc bách của yêu cầu cần 
dùng aeid eitrie đã đòi hỏi phị 
cải tiến phương pháp sẩu xuất. 
Trước khi sử dụng vi sinh vật đề 
tồng hợp, người ta thu nhận acil 
eitrie từ con đường tồng hợp Ì.¿: 
học hoặc trích ra từ thực vật. 
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Nhưng đề có được lượng acid 
ần thiết, phải có một số lượng 
chanh rất lớn, kèm theo một diê 

tích trồng không phải là nhổ. Ngoài 
ra cùn biết bao phức tạp trong việc 
thu hái, vận chuyền và bảo quân. 


Năm 1893, Wehmer nhận thấy 
nấm mốc cũng có khả năng tạo ra 
aeil eitrie, đặt tên chủng nấm 
mốc tìm thấy là Citromyees. 

Năm 1917, Curris phát hiện ở 
chẳng Asrergillus niger sinh tồng 
hợp aeid eitrie với hàm lượng cao, 
mở ra khả năng sử dụng vi sinh 
vật trong việc sẩu xuất acid citrie. 





° 











Phương pháp dùng nấm mốc đề 
sinh tồng bợp aeid sitie đã tổ ra 
eó nhiều ưu điềm hơn các phương 
pháp trước đây. Người ta dùng 
cấc nguyên liệu rể tiền và dễ kiếm 
đề tạo ra dịch đường, thậm chí cả 
3Ï đường mía (phế liệu của công 
nghiệp đường) sản xuất ra lượn¿ 
aeid citie phiều hơn gấp mấy lìa 
trích từ nước trái cây. Giá thành 
sẵn phầm vì thế cũng hạ hơn. 








Có hai phương pháp sinh tồng 
hợp aeid eitrie từ nấm mốc : 
— Phương pháp lên men bề mặt 
(hay nuôi cấy bề mặt). 
Phương pháp nuôi cấy chìm. 
Giống nấm mốc thường được sử 
dụng là Aspergillus niger. Đấy là 
loại nấm dạng sợi, bào tử có màu 
đen, thường thấy trên các loại bột 
bánh bị mốc hoặc miếng chanh cắt 
eñ đề lâu, mốc tạo một lớp phấn 
mịn màu đen. Quan sát đưới kính 
hiền vi, người ta nhận thấy trên 
sợi nấm có những cuống nhổ, đầu 
phình lêu, dính chỉ chít các hạt 
tròn nhỏ gọi là bào tử, màu đen. 
Chính các bào tử đã tạo màu đẹn 
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ở những nơi xuất hiện mốc này 
Mỗi bào t& khi rơi ra; gặp điều 
kiện thuận lại sinh sôi nãy 














cho lại hệ sợi nấm mới. Nguồy 
nguyên liệu chính cho quá trình lên 
men là đường, có thề là đường 





mía hoặc rỉ đường, nồng độ trong 
khoảng 109/-203%. Người ta còu 
đùng cám làm nguồn nguyên lì 
cũng như một số dạng tỉnh bột 
khác. 

Tùy phương pháp, theo cách gọi, 
người ta cho nấm mốc mọc trêu 
mặt môi trường hoặc chìm troag 
dịch nuôi cấy. 

Đối với việc nuôi cấy bề mặt, 
mỗi trường đặc hay lỏng. thì bè 
dày của lớp môi trường cũng không 
quá 8em. Phương pháp này trơng 
đối đễ thực biện, nhưng choáng 
mặt bằng và khó thực hiện công 
nghiệp. 

TĐối với việc nuôi cấy chìm, môi 
>rờng được cho vào nhữ¬s thùng 
lớu, thanh trùng bằng các Jun 
# 120° — 130%, đề nguộ. và cấy 
giống. Phương pháp này đòi hổi 
phải khuấy và eụe khí liên tục, đồ 
cung cấp oxy cho quá trình hô hấp 
của nấm mốc. 

















Thời gian lên meu của 2 phương 
pháp đến kéo đài khoảng 7—8 
ngày. San khi kết thức quá trình 
men, phổi dùng aeid sulfuric dề 
chuyền thành acid citrie. 


Qua hai câu chuyện trên, chúng 
ta thấy khả năng của vi sinh vật — 
giống vật quá. bé nhỗ này — thật vô. 
cùng to lớn, giúp ích không nhỏ cho 
đời sống con người. 
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“ĐẾN XIRÔ 
LÀM 
TỪ BỘT 


+ PHẠM THÀNH HỒ 


H TÊN nay trên thế giới do khẳng , 
hoãng năng lượng và nạn đói 
protéin, người ta tìm cách sử dụng 
các nguồn phế liệu rẻ tiền tạo thức 
ăn trong chăn nuôi hay thực phầm 
cho người. ĐỀ giải quyết vấn đề 
này, con` người đã sử dụng đến 
chiếc ‹ đữa thần › vi sinh: vật.“Các 
vi sinh vật có tổe độ sinh sẩo nhanh' 
¡ có khả năng sử dụng hầu hốt 
các hợp chất chứa earbon trong tự 
nhiên làm chất dinh dưỡng đề tạo 
ra protein nên việc sẵn xuất sinh 
khối (1) vi ainh vật được coi là 
một biện pháp góp phần giải quyết 
nạn: đối protein. Cáo proloin được 
tạo ra bằng cách này gọi Tà protein 
đơn bào. + ⁄ 

Nguồn cung cấp thịt hiện nay là 
các gia súc gia cầm nhưng muốn 
chúng phát triềo tốt cho nhiều 
thịt thì khẩu phần ăn của chúng phải 
đầy để trong đó có một lượng protein 
nhất định, Nhưng lượng protein cưng, 
cấp cho gia sức gia căm shỉ được 
hoàn lại cho người một lượng nhỏ, - 
thường chỉ 15 —26% ở dạng thịt 
và 303% ở dạng sữa. Còn phần 
lớn protein trong khầu phẩo ăn 
phải sử dụng cho nhu cầu riêng 
của gia súc như năng lượng đề duy 
trì sự sống, bô hấp vận động trong. 
một thời gian đài (lợn con đề tăng 
đổi sinh khối cần thời gian 
576 — 864 ngày). Cơ sở khoa học 
của việc sử dụng sinh khổi vi sinh 
vật là lợi dụng khả năng sinh 
trưởng nhanh cổa chúng (nấm men . 
tăng đôi sinh khối trong khoảng 
3-—3 giờ) và sự phong phú về pro- 
tein. Thụ sinh khối ví sinh vật có 
nhiều ưu điềm như tế bào giống 





















Ấ) Sinh khối : Khối lượng cổa cơ 
thề sinh vật. 






















ính khối đồng nhất dễ 
\a và chế biến, sẵn xuất cũng 
p chiếm ít diện tích lại không 
phụ thuộc điều kiện tự phiên. Các 
loài tảo đơn:bào (Spirulins, Chlo- 
+cla, “Seenedeemus:..), nấm' men 
ceharorhyces, Candida, Toro]op~ 
eis...) và các vi khuần được dùng đề 
sẵn xuất protein đơn bào. Nguồn 
ngoyêu liệu chủ yến là các hợp chất 
carbon rất đa dạng bao gồm các chất 
rần, lổng, khí như mác cưa, n — 
paraliu đầu mổ, nước thểj các nhà 
mấy giấy, collulỏse, khí CO, khí 
đốt... ` 





















Đặc biệt các protein được sẵn 
Xuất từ sẵn phầm. cổa đầu mổ 
và khí đốt chiếm số lượng lớn 
hơn cả. Việc nghiêu cứu tạo 
xinh khối nấm men từ n — parafin. 
dầu mổ được tiến hành đầu tiên ở 
Pháp. Năm 1968 Liên Xô là nước 
đầu tiên xây dựng nhà máy sẵn xuất 

` nữm Imeo từ paralip đầu mổ, 4 
đó Anh, Pháp, Nhật, Ý,.. xây dựng 
cúc nhà máy có công suất cả trăm! 
nghìo tấn nấm men bàng năm. 








Có hai phương pháp sản xuất 
siah” khối nấm men từ đầu mở. 


Phương pháp thông dụng là dùng 
n=—paralin làm nguồn cung cấp car, 
bon cho nấm mem. Phương pháp 
thứ bai là dùog trực tiếp dấu thô 
chưa tách paratin đề nuôi. Cách này: 

hai cái lợi cùng lúo là vừa được 
sinh khối năm men, vừa tầy sạch 
parain khỏi dầu thô nên rẻ tiền, 
nhưng 'quy trình công nghệ phức 
tạp hơn. 

Nhiều người băn khoăn là protein 
từ đầu mỗ có giá trị dinh đường 
như thế nào và có chứa độc tố 
không ? Nhiều công trìnŠ nghiêu 
cứu về vấn đề này được liến hành. 
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_ với lượng lizin có trong 60g th 





ở cácuước' Đặc biệ 
học Pháp đã dành 8 năm nghiên 
cứu về định dưỡng và độc tố của 

'otein tỳ dầu mỏ. Kết' quả cho 

ấy sản phầm thu được giàu dinh 
đướng, có thề coi là một loại protein 
itamig đậm đặc và không chứa 
Người ta khuyên rằng nếu 
vỀ rỗi ngày šo 20g nấm: 
nen. khô $hì sẽ được một lượng 
dzin (ệtloại zeidˆamin quan trọn¿ 
đại Ít có trong. 














Nhiều. nước đang nghiên cứ 
chiết :ácb protein từ tế bào vi sicÌ: 


vật đề làm thức ăn trực tiếp chờ 
người thông qua con đường làm 
thức ăn tổng hợp về 'abin tạớ, 
Liên Xô đã thành đông trong 
việc chế trứng cá nhân (no từ 
protein nấm men. Ở Aïÿ,: Nhật, 
người ta chế thịt giả, ba-tê từ 
các nguồn nguyên liệu này: Thức 
'šn nhân tạo từ einh khối visinh vật 
,'8 à đang trở thành hiển thức đối 
với loài người. Do đó khóag lạ gì 
khi có người nói rằng øề đến iúe 
ó thề ăn €bip-tếch? từ 








Trên đây chúng tà đã tbấy vỉ cinh 
„w có khả năng diệu kỳ-đốn độ nào 
trồi. Vậy mà chưa hết đâu; sơu đây 
đà một ứng dụng cũng rất quao. 
trọng của các sinh vật bé 1{ tỉ 
không nhìn bằng mắt thường được. 


Từ xưa đến nay chất ngọt chủ. 
yếu là đường (đường ău cổ-têu 
khoa học là saecharose} được làm, 
ra-từ mía và củ cải đường. Khoảng 
10 — lŠ năm gần đây như cầu vỗ 
chất ngọt tăng nhanh, giá đường 
ao và thêm vào đó đường thường 
có nhiều hiệu quả sinh lý bất lợi 
(tiều đường, xơ cứng mạch má 
đhiều nước “từ bản phát triều như 
Mỹ, Nhật, Anh do có ít, diện 
tích trồng củ cải đường hoặc `mmfa 
nên phải nhập số lượng lớn. Tỉ 
p 



















đãa ¿ĩ 
;ehfnh các nước Mỹ, Nhật, Aoh.]à 
những nước đầu tiện tìm cất 
phương pháp rẻ tiền về có hiệu 
quả đề tạo chất thay thế dường 
#äceharoee. # 

C6 hai cách chả yếu :zơ chất 
thay thế đường : tồng hợp bóa học 


ắc chất eố vị ngọt và biến các 
`Yehất bột thành các chấtcó vị ngọt 
tương đương với đường. Đăng 
ách tồng hợp hóa học người ta 
chế được các chất có vị ngọt gấp 
trăm lầu đường, nhưng nó chỉ cho 
cẩm giác, không bỗ dưỡng, lại có 
thề có những. quã nguy hiềm 
nên ít được đùng, Ð 
Các chất ngọt làm từ bột thì dựa. 
vào các quá trình vốn có trong 
tự n trên cơ sở sử dụng các 
chế phầm men lấy từ vì sinh vật, 
Chúng tả đều biết rằng nốu nhai 
bánh mì hoặc cơm trắng trong 
ệng ft lầu sau sẽ cẩm thấy vị ngọt. 
vị ngọt của đường glueose do 
nh bột bị thủy giải dưới 
tác dụng cña các men amylase, Dũng 
cách này và sử' dụng các men amy- 
lsse khác nhau của các vi sinh vật, 
mxyười. tả chế gÌeoae rẻ tiền từ bột 
bắp. Toy nhiên eo với đường mía, 
đường gÌlueose Ất ngọt hơn, trong 
khi đó có một loại đường khác có, 
sấu tạo phân tử gần giống với gÌn- 
&ose nhưng ngọt hơn đường mía, 
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loại đường nầy có nhiều trong trái 


- cây nên được gọi là đường fructose. 


Dưới tác dụng của một loại men từ 
vì sinh vật là glucosoisomerase, gÌ- 
eose biến đồi thành fruetose thuận 
nghịch. Người ta đã chế được hỗn. 
hợp glueose và fruetose từ chất bột 
có vị ngạt tương đương với đường 
mía. Nếu lấy độ ngọt đường mía 
làm chuẩn (100%), độ ngọt của các 
loại đường phư sau : 


Đường mía saeeharose 100%, 


Glucose 6§ — 18% 
Eructose 115 — 180%, 
56% glueose + 45% Iruotose 


95 — 100% 


Như vậy nếu sẵn xuất chất ngọt 
từ bột có ý nghĩa kinh tế lớn. 
Giá thành sẵn xuất chất ngọt từ bột 
rổ hơn ao với làm đường từ mía 
và củ cải Năm 1976, Mỹ sản 
xuất 2 triệu 952 ngàn tấu chất ngọt 
từ bột. Hiện nay nhiều nước đã 





g cao đến 55,60 và thậm 
chí 90%. Dịch sirô glueose — 
{ruetose còn có thề được sử dụng 
đề chế tạo đường Íructose tính thề 
ngọt và bồ hơn, Đường Íruetose có. 
những điềm lợi øau : 


— Người bị bệnh tiều đường có 
thề ăn được vì biến dưỡng (1) 
đường trong cœ thề không phụ 
thuộc vào ineuline. “ 


— Fruetose giúp đồng bóa tốt' 
các hợp chất sắt nên giúp trị bệnh -đi 


thiếu máu do không đủ chất sắt. 


(1) Biến dưỡng : quá trình biến đồi 
thếc vn tánh các Chết xây dyag.eờ 
tà: 
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làm tỷ lệ fcuetose-trong dịch ˆ 





~ Dùng cho người bị mỒ dạ 
đầy và ruột. & 
Không lầm tích tụ mỡ trong 
gan 

Gó thề một lúc nào đó đường 
làm từ bột sẽ đầy. lài đường làm 
từ tría về củ cải, con người sẽ ăn 
ng roetose là chủ yếu. Dĩ nhiên 
muốc sản xuất nhiều loại đường 
này phải sử: dụng một số lượng lớn 

sấc men của h vật. 








P.TH 





NÑ HÂN dân Nga rất tự hào về 
tên tuồi của lvan Mikhailo~ 


Z//)À 
72 vich Seebenov, thười đã sáng 
N, øz⁄4\NI lập rẻ ngành khoa học sinh học 
À) của Nga. 


Sechenov là người đồng thời với 
nhà triết học và khoa học cách 
mạng Nga danh tiếng Chernishevs- 
ky và thuộc nhóm.những nhà trí 
thức nguồn gốc cổa phong 'trào 


cách mạng ở Ñga vào những năm. 
'60. Ông sinh ra ở làng Šymbirslcaya 
,, aberoia (bay là vùng Gorky) ngày 
13 tháng 8 năm 1829, thuộc gia 
đình quân nhâủ. Mẹ là nông dâo. 


h Khi cha chết vào năm 1839; cậu 
NHÀ con trai được gũi đến trường kỹ 
sư Mikhailov ở Peteraburg. Vào 
lúc bấy giờ hai nhà văn lớn của 
É Nga là Doatoyevaky ` và 'Grigorovieh 
SINH IU£ cũng đang học ở đó. Sechenoy phận 
l được một kiến thức sâu sắc về toán 
học, vật Tý và hóa học tại đây... Sau 
khi tốt nghiệp trở thành sĩ. quan, 

LAW 9 N§ ổng được đến phục vụ ở Kìey. 
Tại Kiev, Sechenov bắt đầu nghĩ 
đến một nghề khác cho mình—một 
KIÊN nghề sẽ làm cho ông gần gũi với 
nhân dân hơn. Năm 1830 ông rời 
bình nghiệp và đến Moskva. Tại 
đây ông theo học trường Y thuộc 

TRÌ đại học tồng hợp Moskva. 

ẫi Năm 1856 \Sechenoy tốt nghiệp 
NGUYỄN MẠNH SÚY đại học Moskva và đi ra nước 
ñgoài. Ông viết công trình về ảnh 
hưởng của rượu đối với cơ thồ 
người. Ông làm việc trong phòng 
thí nghiệm của nhà vật lý sinh học 
nồi tiếng lielmhol, tại đây ông 
gặp nhà bóa bọc Mendeleyey. Cuối 
năm 1856 Seebenov trở về Petere 
burg và trở, thành giáo sư của Viện 
hàn lâm phẫu thuật ý khoa. 
Mặc dù rất nồi tiếng trong. lĩnh 
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vực khoa học và giảng dạy, được 


các bạn hữu là các nhà khoá học ` 
Nga danh tiếng ủng hộ, Sechenov. 


vấn không được nhận vào Viện hàn 
lam khoa họ và mùa thu năm 
1862 ông đi Paris. Ngay vào thời 
kỳ ấy, tác phầm -quan trọng 
Những phần xạ của não của ống 
được xuất bản, Đó là năm 1868, 
Ý nghĩa của tác phầm này là to 
lớn vì ông là người đầu tiên mô 
tả sự hoạt động của hệ thần kinh 
con người. Ông obÏ ra rằng bí mật 
‡o lớn của nhận thức là có thề giải 
thíh được bằng những phương 
pháp của khoa học tự nhiễn — 
bằng những phương pháp duy vật. 
Các giới chức phản động ở Nga 
đưa teehenov ra tòa và tác phẩm. 
Nhữn¿, phần xạ của não của ông bị 
căm lưu hành. Lúc, bấy giờ bạn 
hữu mới hỏi Sechenov rằng ông số 
chọn ai làm luật sư đề-biện hộ cho 
ông ở tòa, ông nói : €Tôi chẳng cần. 
luật sơ nào cả. Tôi sẽ tmang theo 
một con ếch và thực biện mọi thí 
nghiệm ở. trước tòe án. _ 
Sechenov đã mô tả những kết 
quả của rất nhiều thí nghiệm trong 
tác phầm Những yếu tố cửa tư 
tưởng, xuất bản năm 1903. Cuốn 
sách được Lenin đánh giá cao. 


Sechenov đã đề ra trên 30 năc: 

uy của đời mình 
¡ những hiện tượng 
tỉnh thần. Nhấn mạnh về -vai trò 
xuết sắc của Sechenov trong ngành: 
khoa học tự nhiên của thế giới, 

Timiryazev (1) nói : « Ông là một 
trong những nhà nghiền cứu tài ba 
và sâu sắc nhất của môn tâm lý học 
khoa học. 

„ Mặc đầu Sechenov là 
học danh tiếng thế giới và được 
phong giáo sư của nhiều viện thí 
nghiệp tốt nhất của châu Âu, nhưng 
chỉ mãi đến năm 1891 ông mới 
trở thành giáo sư côa Đại học tồng 
hợp Moakva. đến năm 1904, 
một năm trước khi ông mất, ông 
mới được bầu lầm viện sĩ danh 
dự Viện hàn lâm khoa học Nga. 
Seclienav qua đời ngày 15 tháng 11 
năm 1908. Lời nói 
ông gởi cho Timiry 
động, lao động và lao động.» 

Vớ “Theo tư liệu « Popular 
seience Ñeader > 

Nhà xuất bản « Giáo 

Dục › 1983, Moakva. 


N.MS 



























(1 Timiryazev (1833-1920) : Nhà sinh 
Nga. 
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ác bạn nhỏ thân mến, bia là 

._ loại nước giải khát phồ bị 
rộng rãi nhất trên hành 

chúng ta. Ở bất cứ quốc gia nào 
trên thế giới chúng ta đều thấy có 
nhà máy bia sẵn xuất bia với công 
suất hàng triệu lít năm. Ở thành 
phố Hồ Chí Minh cũng có nhà máy 
bia Sài Gòn: Nếu có dịp tìm :hiều, 
cấc em sẽ được đì thăm từng _phâo. 
xưởng trọng nhà máy bia, Ở đây, 
chúng ta chÝ nói về quá trình sẵn 
xuất bia. Quá trình sẵn xuất bia có 
bai phần rõ rệt: một phần chuầu 
bị nguyên liệu, không có sự tham 
ja của vì sinh vật và phần thứ hai 
Ề quá trình lên men do vi sinh 
vật “ở các chẳng men bia tiến hành. 
YNới như vậy thì cáo bạn nhồ thấy 
vũng đù có nguyên liệu mà thiếu 
vi ainh vật thì đừng nói gì đến 
huyện có bia..Vai trò của vi sinh 
vật quan trọng là thể đấy. Ở giải 
đoạn đầu, người ta dùng mầm của 
lúa đại mạch đề chuẩn bị địch lên 
tnen nhờ tác dụng thủy phân tỉnh 
bột của men — amylaza (có trong 

š Sản phầm thủy phân 
„ chứa nhiều loại đường (chủ yêu là 
° maltoza) và các chất dinh dưỡng 
khác. Sau khi lọc và pha chế đề 
số nồng độ đường cần thiết, người ta 

+. khử trùng dịch lên men và đưa vào 
__'phân xưởng lên men.Trong quá trình. 
chế dịch lêo men, người ta cho thêm. 
hoa bia với lượng tùy theo loại bia 
'ÝeỀm sẵn xuất. Chính trong phân 
“xưởng lên men, với sự tham gia 
của ví sinh vật ở các men bia, đường. 




















SẢN XUẤT 


NHƯ :.. 
THẾ NÀO? 


ĐÀO VĂN HIẾN 


đã đưng chuyền hóa thành rượu và 
các hợP chất khác, tạo ra một loại 
nước giải khát vừa ngon vừa bồ: 
đó là bia. Tại sao nấm men lạilõi 
men bia? Các em nên biết rằng khả 
năng lên men rượu là đặc điềm 
¡nh lý của các nồi men bia trong 
quá trình sống của chúng (ở những 
điều kiện nhất định). 

Hiện nay người ta đang dùng các 
chẳng nấm mên thuộc họ 'Saccháro- 
myees đồ sản xuất bia. Thường sử: 
dụng nhất là hai chẳng Saccharo~ 
myeee cerevisiae và chẳng Sacchar- 
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omyces carlsberge 
nấm men dùng cho 
được chọn - với 
thật khẩo khe: phải có khả năng 
lên men mạnh, có tốc độ sinh sẵn 
nhanh và lắng đọng nhanh ở cuối 
quá, trình lên men. Ngoài ra 
chứng cũng phải đem lại mùi vị 
thơm ngon cho sẵa phầm và chống 
lại được quá trình tự hủy của bản 
thân, Người ta chia các chẳng men 
bia thành hai nhóm : nhóm lên men 
nồi (Saeoharomyeeø eerevisiae) và 
nhóm lên nen chìm (Saceharomyees 
earlbergensia). Chẳng lên men nồi 
lên men ở nhiệt độ l4 — 259 C và 
từ 109C trở xuống chúng không 
tiến hành lên men. Ngược lại các 
©hẳng lên mea chìm thích hợp lên 
men ở nhiệt độ 6 — 10® C và thậm 
bí ở 0® € nữa kia. Các chẳng lên 
men chìm số mau chóng lắng xuống 
đếy thùng ở cuối thời kỳ lên men 
trong lúc các chẳng lên men nồi lại 
kết thành chùm và nồi lên trên mặt 
dịch bia. Các chẳng "lên men nồi có 
tốc độ sinh sẩn nhanh (khẩ năng 
tạo bào tử) còn chẳng lên men chìm 
thì khóng có khả năng tạo bào tử. 
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các tiêu chuần. 


Bìa được sẵn xuất chủ yếu dựa 
trên cơ chế lên men rượu. Trong 
quá trình lên men, rượu ở lại trong 
dịch bia còn khí COz thì bay ra, 
Người ta thu khí COạ này đề sau 


đó nến chứng vào bia trước khi _ 


xuất xưởng. Người ta nhận thấy 
quá trình lên men và quá trình sinh. 
sản của nấm men có mối quan hệ 
mật thiết. Ở giai đoạn đần, các tế 
bào mea bia chưa sinh sẵn mà 
thích nghỉ với môi trường mới. Lúc 
này chưa có sự lên men. Sau đó, 
các tế bào men bia sinh sản rộ 
bằng phương pháp nầy chồi. Mặc 
dù vậy, quá trình sinh sẵn sẽ ngưng 
lại ở ngày thứ 3 4'sau khi cấy 
men. Trong lúc đó, quá trình lên 
men xây ra sau sự € bùng nỒ dân 
số» nhưng kéo dầi từ 7 — 10 ngày 
trong giai đoạn lên men chính. Sau 
khi lượng tế bào được cân bằng : 
số sinh ra bằng số chết đi, giai 
đoạn này là giai đoạn lên men mạnh 
nhất Cuối cùng khi đa số đường 
đã được chuyền hóa, một số lớn tế 
bàa già (một số thì chết) lắng 
xuống đấy, quá trình lên men cũng 
ngưng. 

lũng cần nói rõ đề các bạn nhỏ 
biết là trong thực tế, ngoài các tế 
bào lắng xuống hoặc mồi lên mặt 
dịch bia, người ta còn gặp các tế 
bào lơ lững như bụi trong dung 
dịch. Chính các-tế bào này sẽ 
tiếp tục lên men phần đường còn 
lại của quá trình lên men chính. 
Người tà gọi đó là đoạn lên 
mềo phụ. Giai đoạn này kéo dài 
từ 5 — 7 ngày ở nhiệt độ tương 
đương 7 ®C. Khi bia đã chín, người 
ta dừng phương pháp lọc ép đề lọc, 
sau đó hạ nhiệt độ dịch bia xuống 
khoảng 29 — 5® C và nến khí 
CO2 vào. Bia này được xuất xưởng 





















h bia bơi hoặc đem đóng chai 
rồi khử trùng ở 659C trong 30 phút, 
xếp vào két và cho xuất xưởng. Cáo 
bạn nhỗ sẽ thắc mắc rằng bia có 
thành phần như thế nào ? Bồ chỗ 
nào ? Khi làm phân tích các mẫu 
bia, người ta thấy ngoài các sẵn 
phầm chính là rượu etylie và CO; 
còn có các sẵn phầm phụ của quá 
trình lên men. Ở giai đoạn đầu của 
quá trình lên men, Aldehyd được. 
tạo ra nhiều nhưng sấu đó giảm đi 
nhờ các quá tình chuyền hóa ở 
điều kiện yếm khí (thiếu khí). 
Ngoài ra còn có đấc acid hữu cơ, 
các rượu với phân tử lượng lớn. 
Chính hỗn hợp các sản phầm phụ 
này và hương vị của hoa bia (hou- 
blen) đã góp phần làm cho bia có 
mùi vị đặc trưng. Ngoài cáo sản 
phầm phụ còn có diacetyl aceton... 
đặc biệt diaeetyl cớ ảnh hưởng lớn 
tới mùi cổa bia. Ở cáo loại bia 
bnh thường, nó có khoảng 0,4 — 
10mgjlít, nếu nhiều hơn nữa sẽ gây 





mùi tanh của đồng. Người ta cũng 
cũng nhận thấy trong bia chứa nhiều. 
acic armin và các vitamin, đặc biệt 
là vitamin nhóm B và vitamin E. 
Cáo acid amin được tìm thấy với 
bàm lượng khác nhau. Các bạn nhổ. 
cũng cần biết thêm là các acid amin 
và các vitamin này một phần uẫm 
trong thành phần của dịch lên men, 
nhưng phần lớn là do nấm men 
tồng hợp trong quá trình lêo men 
bia. 

Như cáo bạn nhỏ đã thấy đấy, 
q"á trình sản xuất bia là một quá 
trình chuyền hóa phức tạp. Nhưng 
con người nhờ hiết sử dụng những 
khả năng quý báu cỗa vì sinh vật, đã 
tạo được cho mình một thức uống 
thơm ngon và bồ dưỡng. Và các 
bạn nhổ cũng không còa thắc mắe 
tại sao bia. lề thức giải khát được 
yêu chuộng ,nhiều nhất ở bành tỉnh 
chúng ta chứ. Ẳ 








Đ.V,H 
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1 ainh vật hiện 

F diện ở khắp 
VỊ mợi nơi: đất, 
'— nước, không khí... 

Người ta ước chừng 

có khoảng 60—809, 

SIN H hoạt động trao đội 
$ chất trong đất được 
thực biện bởi vi sinh 

Â vật. Vì vậy chúng 
VẬT  #i5"5@ 


đến sự sình trưởng 


và phát triền của cây 

VỚI trồng đồng thời có 

vai trò quan trọng 

trong vấn đề tặng 

^ năng đhất và phầm 

œ ẦY chất của các nông sản 

thu hoạch được. Đồ 

tìm hiều tác dụng 

A\ `3 của vì sinh vật với 

TRÔNG cây trồng, các bạn 

nbổ nên biết rằng trên 

` bề mặt rễ cây và lớp 

“đất pầm sất lŠ chứa 

TRNH THỈˆHÒNG nhiều chất định 

dưỡng số lượng 

vì sinh -tẬy tập 

trung chung quanh vùng rổ nhiều 

gấp trăm lần nơi xa rễ. Ở vùng rễ. 

` hoạt động câa vi sinh vật làm tích 

lây nhiều hợp chất giúp cây trồng 

hấp thu dễ dàng. Cụ thề ví ainh vật 

giúp Ích cho cây trồng như thế nào ? 

Muốn hiền được điều đó trước hị 

ta phải biết bốn chàng biệp sĩ 

- wi khuẩø, nấm, xạ khuần và tảo. 

Bây giờ chị mời các em đọc sơ qua 
«lý lịch? của bốn chàng này nhé. 

Họ nhà vì khuần phần lớn sống 

gần lớp đất trên mặt vì ở đó có NRw/ { 















CATwERÌN.. BỘ 
CHIẾẾ TRANH 
ƯA GQi ẢNH, „ 

























/ÊN NẾ Trí cÔw 
nhiệt độ, độ ầm, độ thông khí, thức _ BAnH: N|TẢI. 
ăn thuận lợi. Cáo chàng vi khuần 


(Xem tiến trang 37) 
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VỀ"ĐÊX NHÃ OMAR VỘ( LÊN 
NGAY PHỞNG, THÍ “N€HIỆ/A 
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'SÌNH SẨM CỨC NHANH~ 
BẢO PHỬ VỀ wUẲ ĐIỆT 
TÂY œ2 













ÀU TMAẨNG, SAU ,TRUNG TÂN 
NWT CHO ĐA ĐCÄ CUIA? ĐÓM, 
NẤẾA ĐẦU TIỀN 


“tÊ\ xìN cứt pÊẤ NGÄ¡ 
LCÏÏ CHUẾ AMNG: «. 
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_| Mật siở Sau -.put cơ: 
<HỞ”GÀC QUAN cHửẾC 
CƯỢM TRÊN ĐÂY THỰ?. ˆ 


“ÔNG CỒN MỘI, 
2/2 LẬT xAO ÁN 
TẠ GA”... 













VÀ cAc coài 6om_ 
GIẾT NGƯỜI dANG. 


~CATHRRÌN CAAẤY /AANG CON RA, N 
KHỞI' ĐÂY... KIỂNG ANH SỂ 
lŠ cC/ GÁ@H Ð(. 24U... 
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ĐA HIỒM SAU OMAE. xA€H xÔY ch ÓC, 


Tức NHCP.ÔNG ĐẾN KưU VỨC CHƯA 
BOM... Giá) 






TRÊNG NỆ? RUNG RÌNH. 
R2 ĐÂT. 


























VÀY ØỞ Sau TRUN@YÂm NW+ 
Mi? CỔN LA` mô» ©Ô$@ ->Ô)” 
NAT.. GiAÓ SƯ OMAR ĐẦ 
NV SÌNH VỀ Sử SÔNG CðN 
| “UA NHÂN ¿OAÌ VÀ HeàA, 

ĐÌNH CỬA TRAT ĐÂY,., 








_YI §INR VẬT... 


(Hiếp theo trang 28) 

tồn tại chung quanh hạt đất có thức 
.ăn. Hỗo hợp keo của khoáng và 
„_ ehất hữu cơ tạo môi trường lý tưởng 
đề họ nhà vi khuầo 'phát triền. Sở. 
d1 người ta coi trọng chàng biệp eĩ 
vi khuần là vì các chàng dự phần 
vào sự chuyền đồi mạnh xác bã 
(hữu cơ và cang cấp chất dinh dưỡng 

eho cây nhiều hơn hẳn nấm và xạ 
„ Ikhuần. Các chàng này có những vũ 
- khí thần điệu (hệ enzim) đề thực 

hiện các quá trình biến đồí quan 
-Ý®Ọng (như niữat hóa, oxyd hóa 
~sullua, eố định đạm) vì thế nếu 
¿ thiếu những chằng hiệp sĩ này thì 

đời sống của thực vật bậc cao bị đe 
+ đọa nghiêm trọng. 








Thế còn chàng nấm thì sao ?- 


Người ta chưa biết chàng hết được 
¡đÑu nhưng họ nhà nấm có tác dựng 
-`quan trọng trong sự biến đồi thành 
phần của đất. Hoạt động của các 
bàng có khả năng phân: giải :cel- 
luloae, tỉnh bột, lignine và ảnh hưởng 
đến sự hình thành mùn và độ bền 
 Yững của đất, Chàng nấm có thề tự 
+ hào râng các chàng đã góp phần làm 
.eho độ mầu mỡ của đất tăng lên, 
nhất là các 'chàng nấm mốc vì đối 
với một số hợp chất thiên nhiên bị 
š phân giải bởi sinh vật thì nấm tham 
gÌa vàogiai đoạn sau của sự phân 

° giải đề cung cấp chất dinh đường 
nâng cao độ phì nhiêu của 
Đến chàng biệp sĩ xạ khuần. Các 
„hàng xạ khuần ện nhiều 
Ý trong đất và chỉ thue có Ũ 
“khuẦn về số lượng mà thôi. ÄXạ 
đkhuần-có vai trò rất quan trọng 
trong sự phân hủy chất hữu cơ đề 
“tạo chất dinh dưỡng. Các chàng 
biến những chất bền vững như 
























eellalose, kiin, phospholipid thành 
chất đơn giản đồng thời các chàng 
còa cổ thề tỒng hợp được cả chất 
kháng siah nữa cơ. 


Cuối cùng là chàng tảo. Tảo có 
diệp lục tố, sống € tự dưỡng ? như 
thực vật thường sống gần mặt đất. 
'Tuy nhiên có một số loại tảo có 
khả năng thu năng lượng từ hợp 
chất hữu cơ-nên có thề sống lâu „ 
trong lòng đất. Vì các chàng tảo có 
sắc tố quang hợp nên các chàng có. 
thề tồng hợp chất bữu cơ từ khí ` 
COa đề làm giàu cho đất. Hơn 40 
loài có khả năng cố định 'đạm phân 
tử đấy. Các.em cũng nên biết là có 
nhiều loại tảo được sữ dụng làm 
phân bón cho lúa và góp phần làm 
tăng năng suất rõ rệt, đặc biệt là 
chàng tảo sống cộng sinh với bèo 
hoa dâu. š 


Chúng ta vừa đọc sơ vai trò của 
bốn chàng sĩ nhưng hoạt động 
thực sự của” cáo chằng thì sao ? Rất 
quan trọng. Sự hoạt động của vì 
sinh vật trong suốt quá trình sống 
eó thề giáp (ch cho cây trồng trên 
nhiều phương diện, Trước nhất 
chúng giúp bồi hoàn khí CO2 trong 
thiểu nhiên giúp cây trồng quang 
hợp, Các em nên biết rằng cây xanh 
sử dụng năng lượng ánh 'sáng mặt 
trời và khí CO; đề quang hợp. :Sự 
tiêu thụ CO; rất lớn, nếu không 
hoàa trả lại CÓ; đề vòng tuần hoàn 
€ (1) khép kíh thì không khí sễra 
øao? Cây xanh sẽ không còn quang ~ 
hợp được, sự sống sẽ như thế nào? 
Nhừng hiện tượng ấy không xảy 
ra vì luôn có sự bồi hoàn 'COa, một 
phần COa được hoàn trả do khói 
nhà máy (khoảng 6 tỷ tấn/păm), 














(1) Carồen 





phần còn lại đổ sự phân giải hợp 
ebất hữu cơ nhờ vì sinh vật. Thứ 
hai là vĩ sinh. vật tạo thức ăn cho 
cây. Hóạt động ví sinh vật rất mạnh. 
trên lĩnh vực tạo thức ăn chơ cây 
dưới hình thức phân bón 'Nó 
*ố vải trò: quấn trọng (trong sự 
đồng hóa chất đạm, phân hy xáo 
bã thực vậtđề tạo chất mùn hay 
tham gia trong sự chuỳỀn bớa các 
loại khoáng từ dạng không hấp thụ 
được đến dạng có thề sử dụng dễ 
đàng. 

Thứ ba, vi sinh vật có vai trò 
chuyỀo hóa chất đạm, Như ta đã 
biết, trong cơ thề các loài vi sinh 
vật trên trái đất có khoảng 10—35 x 
109 tấn đạm và trong vật trầm tích 
có khoảng 4 x 1OIŠ tỷ tấn nhưng 
nguồn đạm này sẽ không sử: dụng 
được nếu thiếu quá trình phần giải 
ca vi sinh vật. Trong đất, nước 
thường có một số lượng đáng kề 
sáo hợp chất nitơ hữu cơ' cùng 
với xáo bã động vật, phân chuồng, 
phân xanh, ráo... Có rất nhiều vi 
sinh vật tham gia vào cáo quá trình 
phân giải eáe hợp chất này. Ở 
đây chúng ta không đi sâu vào các 
quá trình phâu giải mà chỉ nói sơ. 
qua vai trò cửa vì sinh vật quan 
trọng là như thế, 


VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM: 


Từ lâu, người ta đá nhận thấy 
ở những cây bộ đậu có sự xâm 
nhiễm vi khuẦn và thành 
những khối u ở rễ gọi là nốt sần, 
do đó có một mối tương quan 
lữa vi khuần và cây bộ 
định dưỡng chất đặm. M 
1838 vấn đề trên mới được chứng 
mỉnh.-Vi khuần nốt sần quan 
trọng là loài Rhizobium. Chúng - có 
nhiều loại và thaỷ đồi bình ,dạng 
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phức tạp. Các chằng vì sinh vật có 
nhiều đặc tính kỳ lạ lắm. Nguõn 
èarbon thích hợp cho vi khuần là 
seid hữu cơ, đường và rượu. 
Nhưng đối với nguồn đạn thì khá 
đặc biệt. Khi các chàng vì khuần 
sống cộng sinh thì sử dụng đạm Nạ 


nhưng khi sống trỏng đất hay môi, 


trường nhân tạo thì lại sử dụng hợp. 
chất Nitơ có sẵn và lại không có 
khả năng đồng bóa Na. Kỳ không? 
(C6 khoảng 95 cây bộ đậu không 
có vi khuần cộng sinh). Tuy nhiên 





vi khuẦu sống chung với cây bộ 
đậu rất hòa thuận và công Úằng. 
Này nhé trong nốt sần vì khuần 
eúng cấp phần lớn đạm nó cố định 
được cho cấy (759%).và ngược lại 
cây bộ đậu cung cấp hợp chất car- 
bon, muỗi khoáng và nước cho vi 
khuần. Nhưng các em đừng nghĩ 
rằng chỉ có Rhizobìum mới cộng 
sinh với cây bộ đậu nhế, còn có 
những vi khuầu cố định đạm cộng 
sinh với các loài cây khác - nữa 
đấy. Theo tài liệu của ông Bond, 
đã phát hiện 200 loại cây trồng 
không phải bộ đậu có khả năng 
cố định đạm, tạo nốt sần ở 





trẼ hoặc lá. Ngoài ra còn có tảo 
-lam, đặc biệt là khi sống cộng sinh _ 
“%ới bèo hoa dâu cũng có khả năng 
“e6 định đạm cao. Dĩ nhiên con 
:người đã ứng dụng ngay những hiều 
iết của mình. ĐỀ nâng cao năng 
suất cây bộ đậu, người ta đã nuôi 
cấy vi khuần nốt sần tạo chế phầm 
.Nitagine tức là phân vi khuần nốt 
“gần dề bón vào đất hay tầm vào hạt 
giống. Nitragine còn có tác dụng 
nâng cao phầm chất cây hộ đậu 
`bãng cách tăng lượng protein, vita- 
"min... Ñgoài ra còn làm giảm khả 
năng phá hoại cña nếm, vi khuầm 
gây bệnh cho cây. . 

; Vi sinh vật còn có nhiều khả 
Đăng € siêu việt * khác nữa, các em 
ạ- Một trong những khả năng siêu 
xviệt đó là khả năng chuyền hóa 
khoáng khó tan như lưu huỳnh 
(S), chấtlân, hóa mùo. Chuyền hóa 
khoáng khó tan là thế nào? Trong 
thiên nhiên, các khoáng này nằm ở 
đưới nhiều dạng khác nhau và cây 
không bấp thu được. Thế là phải 
"Rhờ đến các chàng vì sinh vật giúp 
đỡ đề biến chúng về dưới dạng cây 
hấp thu được. Còn hóa mùa là thế 
nào ? Nhờ hoạt động vi sinh vật, 
lehết hữu cơ bị phân giải cung cấp 
chất dinh dưỡng cho cây trồng. 
Nhưng nếu sự phân giải quá 
cây sử dụng không hốt sẽ bị trôi đi. 
Nếu tích tụ lại được thì lợi cho 

















giải có sự tồng hợp một phần các 





sản phầm phân giải thành 
"những chất hữu cơ đặc biệt của đất, 
Đó chính là chất mùn. Người ta gọi, 
là quá trình mùa hóa. Hàm lượng 
độ phì nhiêu cho 
đất. Chất mùn/có giá trị ấhư một 
kho dự trữ thức ăn Nitơ cho cây và 








_số tấc dụng như một loại ciment 


đặc biệt làm kết dính- các loại đất 
nhỗ bé lại với nhau và tạo cấu trúc 
đấtthích hợp với việc duy trì thức 
ăn, nhiệt và độ ầm cho đất. Vi sinh 
vật có mnhiệm vụ tạo chất mùa dự 
trữ" và ngược lại phân giải chất mùa 
đề cung cấp thức ăn :cho cây trồng. 


VỊ SINH VẬT : KẺ THÙ CỦA_ 
CÔN TRÙNG 

Khi sử dụng các thuốc trừ sâu bảo 
vệ mùa màng người ta thấy ngày 
càng cố nhiều nhược điềm như có 
biến tượng sâu kháng thuốc, hoặc 
só thề gây hại chơ người, gia súc 
hay môi trường và đôi khi giá thành 
lại quá cao, người ta đã sử dụng 
biện pháp sinh học đề phòng trừ 
sâu bệnh, trong đó có vấn đề sử 
dụng vì sinh vật bởi sì sẵn xuất và 
sử dụng chế phẩm vi siah vật diệt 
côn trùng có hiệu quả tốt. 


Tất cả virus(1), vi khuầo, nấm.. đền - 
có thề sử dụng đề diệt côn trùng. 
'Virus có thề ký sinh trong tế bào của 








virus Borrelinia reprimena ký siàh 
trong sâu rọm hoặc “virus Bergoldia 
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ae ký ainh trong bướm trắng 
ấp. Còo vi khuần ký sinh như 
Haeillus thuringieasia có tỉnh (hề 
chất độc tác động lên sâu, đặc biệt 
là bướm hại hạt trong kho. Nấm 
cũng là một,kể-thà đối với bọo sâu 
bọ phá hoại đó các em. Nấm dễ 
gây hại ebo sâu, nó phát triền bao 
phổ và €mọo? những cvòi bấm? ăn 
sâu vào mô ký chủ (sâu). Nấm có 
thề đục thủng vỏ kitin của sâu, xâm 
nhập đua miệng, lỗ thở hay cơ quan 
lâu. Chứng sống bằng 
dinh dưỡng của k 
chủ (sâu) và tiết chất độc gây hại. 
Trong quá trình sống, vi sinh vật 
còn có khả năng tiết ra chất kháng 
sinh và ác chất có hoạt tính sinh 
học khác. Chính nhờ kháng siah nià 
nó có thề đối kháng được với các 
đỉnh vật khác và được ứng dụng 
bảo vệ thực vật chống một số bịnh 
cây. Có thề dùng dịch nuôi cấy các 
vi sinh vật đề sử lý hạt giống hoặc 
tưới cho cây hay rút chất kháng 
ainh từ các loài vì ainh vật khác 
chế biến thành các loại thuốc kháng 
sinh sử: dụng như chất hóa học: 


Một số vĩ sinh vật còn có khả năng 
tiết những chất kích thích-sự sinh 
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trưởng thực vật. Đối với nông 
nghiệp, kích thích tố quan trọng là 
Gibberelline. Ảnh hưởng cña Gibbe- 
felliae trêu cây trồng khá rõ: nó có 
tác động kích thích sự nầy mầm 
của đại mạch đề sẵn xuất rượu 
kích thích sinh trưởng mạnh đối 
với mầm, lá, quả, khối lượng chất 
xanh tăng, ra hoa kết quả sới 
mặc dù có nhiều công dụng đổi với 
sẵn xuất nông nghiệp như vậy nhưng 
số lượng Gibberelline dùng đề xử 
lý rất nhỗ. Gibberelline được sản 
xuất từ nấm Fusarium Monihforme 
bằng cách nuôi cấy nẩm và trích 
kích thích tố đề xử lý trên cây 
trồng. Ngoài nấm Fusarium, nhiều 
giống vi sinh vật cũng có khả 
năng tiết các chất tương tự như 
Gibberelline, 


Như vậy vi sinh vật có vai trò 
quan trọng trong sản xuất vì giúp 
ích cho cây trồng trên mọi khía 
cạnh : tham gia tích cục vào sự 
phân giải hợp chất bữu cơ, hoàn 
thành biện tượng hóa mùu giúp 
iữ độ phì nhiêu cña đất và phân 
lẩi mùn cung cấp thức ăn cho cây, 
ạt động mạnh trong sự chuyền 
hóa các chất đạm khoáng cho cây 
trồng có thề sử dụng, ngoài ra còn 
sản sinh nhiều chất có hoạt tính 
sinh học giúp cây tăng trưởng và 
bảo vệ cây chống bịnh. 






























Qua các vấn đề nêu trên hân các. 


em cũng thấy rằng đề có thề đạt 
được hiện quả trong sẵn xuất căn 
phải khai thác triệt đề các tác động 
tích cực của vi sinh vật. 


TIM. 





€ÂU LẠC BỘ HẢI SINH 'VẬT HỌCe CÂU LẠC BỘ HẢI SINH VẬT HỌC 








NHỮNG TÚI HẢI SINH VẬT 
THỜI TIỀN SỬ 

CỒN SỐNG SÓT 

Ở VÙNG BIỀN CARIBÊ ` 


Mọp nhà sinh vật học đã ?m 
thấy nhiều hải sinh vật còn sống 
sót n người tưởng là đã bị 
tiểu diệt từ nhiều triệu năm. 

Khi biền Caribê và Thái Bình 
Dương còn thông nhau, những con 
cù lần và loại nhấm có bướu 
sống thời cận đại có kích thước to 
lớn như con voi, bò chậm chạp 
ngang qua những đầm lầy mênh 
mông và rừng cổ rậm — thuộc tiều 
bang `ƑFlorida ` ngày -nay —. với 
những loài bò sát dài 10 thước có 
hình thù như cá sấu bơi lội bên 
cạnh loài cá voi, . 

Sau sáu triệu năm, sự tiến hóa 
và các thay đồi về môi trường ở các 
vùng lân cận đã biến đồi gần như 
hoàn toàn Trái đất. Lọài gặm nhấm 
không cồn cục bướu trên 
đầu những con cù lần “nhổ 
đi và không bám vào cây, những 
con cá sấu chỉ dài có 3 thước. 
Trong khoảng thời gian dài đằng 
đãng đó, ngay cả những con vật 
nhề bé như muỗi và bò chết cũng 
phải biến đồi. 

Sự tiến hớa và sự diệt chủng 
của nhiều loài vật là một qui luật 
tất yếu của đời sống trên Trái đất. 
Nhưng ở những hố chứa. đựng 
những hải sinh vật thuộc vùng biền 
Caribê, dọc theo bờ biền Venezuela, 
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€ẪU LẠC BỘ 


HÃI SINH VẬT HỌC 





+ folombia, Florida .. thì những điễn 


biến đó xem như được chặn đứng. 
Một nhà sinh vật học tiền sử đã 
khám phá ra shiều bộ động oật kỳ 
lạ đã khuất phục được định luật 
tiến hóa. Đó là những sinh 

giản — phầu lớn là ốe và sò, ron, 
biền, ngoại trừ bông đá và sổ thể 
một vài loại cá — và đưới con mắt 
không, kinh nghiệm, những sinh 
vật ấy giống như những thủy sẵn 
thông thường, _ 

Phải eần một nhà chuyên gia có 
khả năng chuyên mõn nghiên cứu 
ðe sò như Petoch mới nhận biết 
những ainh vật đó là những mẫu 
sống của toàn thề nhóm động vật 
đã được xem phự đã chết cách 
đây ít nhất trên 2 triệu năm, Ông 
Peluch nói : «Gần giống như đã tìm 
thấy một khẳng long sống ». Ông 
gọi những vùng cồ xưa này là túi 
tầng trữ bãi sinh vật sống từ, thời 
tiền sử, Những hải sình vật mà 
Petuch tìm thấy và sống bình thường 
ở vùng biền Caribê và Thái Hình 
Dương trong thời cận đại bấy giờ 
sŨng sốt tụ tập ở cáo túi vì sự 
thay đồi thời tiết buộc chúng phải 
tích tụ lại. 

Petueh nhận thấy một điều đáng 
chú ý là chúng khâng phải là những 
sinh vật sống sót lễ loi mà là toàm 





` bộ những loài có cùng thuộc tính 


sống cách đây 6 triệu năm. 

„Sự khám phá những túi tầng trữ 
Bải sinh vật học sống sót có thề có 
nhiều hàm ý rộng rãi về nhiều lãnh 
NH_ hải sinh vật học, địa chất 
dọc... % 

Một trong những điều đáng ngạc 
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nhiên nhất về các túi sinh vật sống 
sốt là chúng không ần trốn đưới 
niÊn sâu mà chỉ nằm ở khoảng sâu 
ba hay năm thước. 'Ở'Venezuola 
nước rồng đề lại hàng ngàn ốc sò 
tiền sử sống sót rãi rác trên bãi biền, 
Chúng không được khám phára 
trong, một thời kỳ khá lâu chỉ 
vì như Petach nói: c Đó chỉ là 
một sa mạc khô khan đọc theo 
bờ biền và không có một người 
mào có sự BiỀu biết về lịch sử 
hóa thạch và sinh động vật đã 
tới chỗ đó: vùng đất chưa được 
nghiên cứu... 

Trước tiên, Petoeh tới bờ biền 
Venezuela trong công cuộc tìm kiếm 
một loại ốe sò có tên là cnwuse 
eowrie ›, một loại ốe sò sống sốt từ: 
đầu thời kỳ cận đại mà các nhà 
khoa học đã nhận diện từ thế kỷ 
18 nhưng sau đó đã lạc mất dấu vốt. 
Khi đến nơi ấy, ông Petuch đã 
quá giang trên một thuyền đánh 
tôm đề xem xét những mảnh vụn 
của thuyền bị đắm mà những người, 
đánh eá đã ccào* lộn với tôm. Trong 
một chuyến đi, Patuch đã tìm thấy 
loại sò €Cowrie* cùng với nhiều 
ainh vật kháe mà ông cho rằng lạ 
kỳ nhưng lại có vẻ quen thuộc. So 
với các bộ sưu tập về ốc sò, ông 
nhận thấy các loài sinh vật thân 
mềm vừa tìm thấy không thuộc loi 
sinh vật sðng mà thuộc loại h 
thạch. <Tôi đã nhận điện một vỗ sò 
và nói đúng sinh vật này là đã bị 
tiêu điệt. Sau đó tôi tìm thấy một 
con ốo khác thuộc vào thời kỳ cận 
đại và không lâu sau, tôi nhận thấy 




















_rồng tất cổ những sinh vật nầy 
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được liệt kê vào bảng sinh vật hóa 
thạch Nhưng chúng ở đây, bò quanh 
đây mà hoàn toàn không ai biết, 
táng lẽ ra chúng đã bị đào thải lâu 
rồi”. 

Những khám phá kích thích tính 
tò mò, tìm tồi cña ông và ông đã 
chịu cực khồ đi theo các thuyền 
càotôm nhiều lần mặc dù các 
thuyền này không gây hứng thứ 
W nào, thuyền lại không 
chắc chắn và ông thường dễ bị say 
sóng. ng và một đồng nghiệp cũng 
lấn sâu dưới nước vừa lạnh lẽo vừa 
đen đục với cố gắng vẽ bản đồ 
khoảng rộng của các hỗ sinh vật tiền 
sử sống sót. Sau nhiều chuyến đi 
Venezuela, Petueh đã nhận diện độ 
50 gen ainh vật tiền sử đề nâng tồng 
sỡ lên độ 200 loài. 


lầm thế nào đề giải thích sự tồa 
y trong khi phần lớn bi: 
thì ấm và trong còn các túi sinh 
vật tiền sử thì lạnh và đầy vì các 
loại rong hải vi sinh vật và các thức 
ăn khác Điều này đã xảy ra như 
thế nào ? : 
Câu trả lời có lẽ liên hệ với eo 
đất Panama, đấy đất rộng 38 dậm 

















(60km) ở chỗ hẹp nhất, nối liền 
Bắc My và Nam Mỹ. Cách đây độ 
40 triệu năm, 2 Nam Bắc Mỹ 





còn bị chia cắt, nước biền chảy theo. 
thủy triều đông tây từ biền Caribê 
tới Thái Bình Dương. Vì mực nước 
cao của nước biền chảy về hướng 
tây, nước lạnh giá từ đáy biền lưu 
chuyền hướng thượng đề thay thế 
chỗ nước đã chảy đi. Khối nước 
lạnh giá chứa nhiều thức ăn và 


khi gặp ánh nẵng mặt trời, cáo 
thức ăn sinh sôi nẦy nở mau lẹ. 
Do đó, phần lớn phía nam biền 
Caribê và phía đông biền Thái Bình 
Dương trở nên mát và một số lớn 
sinh vật nẦy nở trên rong, cây hay 
là trên lưng lẫn nhau. 

Sự khác biệt về hình thức đời 
sống dưới biền đã đạt đỉnh cao 
thời kỳ cuối của Đệ tam kỹ nguyên, 
cách đây độ 2 triệu năm, Kế đó là 
tai họa : hoạt động núi lửa ở miền 
Trung Mỹ, có lẽ là do sự đảo lộn 
các từng lớp đất đá dẫn đốn 
tích tụ nham thạch tạo thành thực 
sự các cân bằng đất, cái eo đất giza 
hai khối đất lứa cắt đứt dòng nước 
chẩy giao thông hai biền. Thủy triều 
không còn chấy về phía tây nữa, 
khối nước lạnh và nhiều thức ăn 
không còn cuộn lên từ đấy biền. 
Petuch nói : «Đã có diệt chẳng 
hàng loạt sinh vật vào thời kỳ này. 
Phần lớn sinh vật ở đáy biỀn Ca- 
ribê đã bị quét sạch». 

Những túi sinh vật tiền sử sống 
sót là nhờ vào gió mùa thồi tì 
phương tây với sức mạnh đủ đề 
đưa phần nước trên mặt biỀn ở 
nhiền nơi đọc theo bờ biền. Sự 
kiện nầy cũng có hậu quả giống 
như dòng thủy triều cuộn nước 
lạnh đưới đáy biền lên trên mặt, 
Đối với những con sinh vật sống 
sót trong các túi đó vào thời kỳ co 
đất nối liền Nam Bác Mỹ, môi sinh 
lân cận vẫn không thay đồi. 























HIỀN PHƯƠNG 
(dịch theo tạp chí nước ngoài) 
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Do địa hình và khí hậu mà thiên 
nhiền ở châu Phi có nhiều đặc 
điềm. Ngoại trừ phía cực Đắc và 
cực Nam cÌ Phi là khí hậu ôn 
hòa, tất cã phần còn lại là khí 
xích đới và nhiệt đới. Miờo xích 
đạo mưa nhiều, lại nóng bức nên 
không khí rất ầm mới, Giao thông 
ở châu Phi rất khó khăn vì địa hình 
khá phức tạp. Ngay cả những 
đường và phương tiệp giao thông 
như cầu, đường cũng rất khó 
bảo trì vì khí hậu thất thường và 
nhất là ầm ướt. Có những sông 
lớn, rất lớn nhưng không phải là 
những thủy lộ tốt vì thác ghềnh. 
Nhưng địa bình bất lợi khí 
thù nghịch đó lại là cái may cho 
châu Phi vì nhờ đó mà châu Phi đã 
có và bảo tồn được rất nhiều loại 
thú độc đáo hơn bất cứ lục địa nào 
tiên TTrái đất này. 















1) Cặp răng nanh quá cỡ 

'Thực chất của cặp ngà voi chỉ là 
bai chiếc răng nanh phát triền quá 
cỡ mà ra. Voi, một thứ vị 
xa lạ gì với chúng te nhưng cũng 
chẳng phải là + đặc sẵn > của nước 
ta nói riêng và của châu Á nói 
chung. Ở chân Phi cũng có voi. Tuy 
nhiên voi:ehâu Phi có vài đặc điềm 
khác với voi châu Á, KỀ từ phía 
nam sa mạc Sabara, bầu như miền 
mào cũng có voi s'nh sống. Nhưng 








ngày nay voi châu Phi sống chủ yếu lấn 


ở Trung Phi, ở Kênia, Ugăngđe và 
Tanganyika. 
Hạ nỈ 





voi cũng khá phức tạp : 
nào là voi châu Á, nào là voi châu 


d1 


không Ƒ 


5† vôi 


đà hg 
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Phi. Và ngay cả voi chân Phi cũng 
được phân loại voi rừng (lorest 
clephant) về voi bụi 
elephan9. Gọi là voi bụi rậ 
chúng thường sống ở rừng thưa ít 
ây lớn mà chỉ cá những đấm cây 
nhỏ Một số lớn voi bụi rậm sống ở 
các thung lũng thượng sông ÑiH, 

nia và Tanganyika Voi bụ 
ín lá cây keo (acaciae) ngọ 



























ậm, thích dầm mình 
trong vũng bùa. Voi rừng không 
ở tập tính và cách 
y khác biệt giữa voi 
gỉ căn cứ trên thân 
xác của chúng. Voi rừng có thân 
xác nhỏ bé hơn, da mềm hơn và 
lông dài hơn voi bụi. 
- Voi châu Phi khác với voi châu 
Á chỗ nào? Voi châu Phi khác voi 








và do đó 
tại voi châu 
Và cái khác 





châu 
ở đầu 
một cải 








jt giống như ngón tay, trong 
ý đầu vời vai châu Phi lại sẻ 
những hai một phía trước, 
một phía sau. 





Da voi rất đây và có màu đã 





lành. Với châu Á hay soi chảu Phí 
đều sống quần thề, Ta có thề nhận 
ra đỗ dàng nơi đang có bầy vo 
sinh sống không những do vết chân 
voi đề lại trên đất, trên sinh mà còn ở 
cách thức ăn lá cây của nó. Ở nơi 
nào lế cây cao quá vòi voi không 
với tới thì voi lấy vòi cuốn thâu 
cây phồ phăng cả rễ Với 
nhưng cây lớn hơn thì voi lấy 
thân xác đồ sộ vàsức mạnh của nó 
ủi cho đề. Tất nhiên là cây đại 
thụ thì voi cũng đành chào thua! 
Đứng đàng xa ta cũng nhận ra sự. 
hiện diện của bầy voi qua tiếng rổ 
ăm ï của chứng. Tuy nỈ 
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sộ như thể, voi vẫn có thề xuyên 
qua rừng một cách rất lặng [ẽ 
như bất cứ anh du kích nào 

Voi rất dễ thuần hóa, và khi đã 
được thuần hóa thì voi rất được 
việc. Lịch sử đã kề lại nhiều chiến 
sông của voi. Từ thời cồ La Mã, 
Hanibal đã có voi chiếu. Ở nước 
ta, Bà Trơng Bà Triệu đã cỡi voi 
ra trận. Ngày nay, voi rấtđắc dụn, 
đồ tải gỗ trong rừng, nơi ĐÀ xế 
be không vào được hoặc dốc cao 
mà xe be không leo được. Dùng voi 
tải gỗ không tốn xăng, không cần 
bảo trì tốn kém như xo hơi mà lại 
bền. Đời lao động của voi kéo đài 
hơn một phần tư thế kỷ nếu được 
nuôi đưỡng và làm việc theo một 
chế độ hợp lý. Mà nuôi đưỡng voi 
có cần bơ, sữa hay gạo nàng hương 
đâu ? Chỉ một đống lá là đủ cho voi 
rồi. Bạn có biết voi sợ con vật gì 
nhất không? Chắc bạn không thờ 
ngờ là thiên nhiên lại oái oăm 
khiến cho con vật đồ aộ và khỏe 
như voi y một con vật nhổ. 
bé là con kiến, nhất là kiến đen. 
















' 


k.ư/Ó 


1Ì)ngfÏII 





Nỗi sợ này thành một tập tính của 
trước khi ăn lá cây, voi đập 
rũ cho hết kiến và chỉ một vài con 
kiến nhỏ xíu vào bao tử voi cũng 
đả khiến chú khồng lồ đau bụng 
chết được! ` 





2) Biến thề của mái tóc rối. 


Cặp ngà voi là biến thề và 
dạng của cặp răng nanh thì 
dễ hiều. Nhưng biến thề và 
dạng củo cái sừng tê giác là 
tốc rối thì thật khố tin và 
tưởng tượng. Nhưng đó là sự thật. 
Sừng tế giác chính là húa thân của 
mớ tóc rối mùi và kết dính 
với nhau mà thành, ấy thế mà 
khối người cứ nhất định cho 
râng sừng tô giác có những dược 
tính thần kỳ. Có phải vì tia 
kỳ quặc ấy mà người ta săn tế 
đến mức tê giác c 
ngay từ xửa từ 
người Trung Hoa còn tin rằng tê giác 
xuất hiện là điềm báo thánh nhân ra 
đời. Sử Trung Quốc chép tà khi Đức 
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Khồng Tử ra đời thì có tê giác 
xuất hiện. 

Hình thù tê giác rất dị hợm. 

Bất đầu từ cái sừng. Nguồn gốc 
cổa cái sừng tê giác đã kỳ bí mà 
chỗ đứng của cái sừng cũng không 
bình thường như các vật khác. Tẻ 
giác châu Á chÏ có một sừng, Tê 
giác châu Phi có hị 
ngắn một đài. Sừng dài mọc dưới 
và sừng ngấn mọc trên theo hàng 
đọc trên... sống mũi và độc đáo 
hơn nữa là mọc trên làn da. Nhưng 
đừng tưởng sừng tê giác ekÏ là mớ 
tóc rối vì thế mà kém cứng e 
trên lần da vì thế mà kém vững 
chắc do đó dại đột mà thĩ: sức. 

Điềm dị hợm thứ hai của tê giác 
là tánh nết của nó. Tê giác không 
phải là anh bạn dễ chơi và làm biếng 
khỏi có eô cậu học sinh nào dám 
sánh. Nó ngủ hầu như suốt ogầy 
mãi đến chiều tối mới dậy đi mò lá 

ăn. Nói la đi * mò * 
g phổi là nói ngoa vì 
¡ thì chớ mà mắt tê giác 
lại rất kém. Cho nên, tìm thức ăn 
hay là đoán chia những bung 
hiềm, tế giác phải dùng tới khứu 
giác đánh hơi chớ không phải bằng 
mắt. Những lúc tê giác mò mẫm tìm 
lá cây thì coi bộ nó cần cù hiền 
. vô hại nhưng nếu nó bị chọc 
tức thì coi chừng, không có thú vậ 
nào đáng sợ hơn nó. Khi tê giác 
cúi gầm mõm xuống đề chồng ngược 
cái eing lên, hấp háy đôi mắt tí hí 
cận thị và vỗ móng Âm ầm xuống 
đất thì nếu bạn cố sức mạnh như. 
Trương Phì (ôi cũng khuyên bạn 
nên dẹp tự ấi đi mmà chọn cải kế 















































thứ 36 (tam thập lục kế, đào vi 
thượng sách) tức là shuồn lọ kểo 
hối không kịp Và tê giác thì dễ 
nóng tánh, dễ nồi sùng lắm. Tánh 
nết bất thường khó mà đoán trước 
được. 

Điềm dị hzm thứ ba của tê s 
là sự ngu đốt của nó, Tê giác 
thân hình đồ sộ, với trọng lượng 
tính bằng tấn trở lên nhưng nếu 
tưởng rằng vì thế mà tê giác ì ạch 
nặng nề chậm chạp thì lầm to. Sức 
mạnh kioh khủng cña tê giác làm 
cho trọng lượng của nó không còn 
là một trở ngại trái lại trọng lượng 
ấy kết hợp với sức mạnh ấy sẽ trở. 
thành một tại họa thẩm khốc cho 
bất cứ thú vật nào đám cả gan chọc 
ghẹo nó. Thêm vào đó là làn da 
cứng và đầy không thua gì da voi 
cũng là một phương tiện tự vệ khá 
hữu hiệu. Nhưng tê giác là đi 
hữu đồng võ mưu vì khối óc của 
nó quá nhổ so với thân hình đồ sộ 
và sức mạnh kinh khẳng của nó. 
Ai có thề ngờ rằng thân hình ấy, 
sức mạnh ấy mà lại nhất hít chỉ 
vì khối óe quá nhỏ. Người ta cho 
răng tê giác ta tấn công trước 
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chẳng phải vì nó hiếu chiến hay vì 
ta diệu võ dương oai lấy le hay 
vì khên ngoan tính toán ấp dụng 
phương kế “tiên hạ thả vi cường: 
(ra tay trước là mạnh) mà chỉ vì 
tê giáo sợ quá hóa ra hiếu chiến. 
Cũng chẳng phải vì kiên cường, 
bất khuất mà t2 giác không thề 
thuần hóa hoặc tập cho nó làm xiếc 
như voi, cọp được, mà chỉ vi óc 
quá nhỗ nên học dốt, không tiếp 
thu tập tành gì được, đã thể lại 
mau quên. _ 

















bưng ở vùng nam Z4mbabré, 
Mâzšmbích và Hốtxoana có tê giác 
trắng. Tuy nhiên dù có mầu da gì 
đi nửa thì tất cã các tế giác đền 
đính bùn đất và thậm chí bùn đất 
đính trên lưng tê giác dến nỗi cỏ 
có thỒ mọc trêu đó. Thế là khi tê 
giác di chuyền, người ta có thề 
tưởng là cái bồo cổ biết đi, 


3= Thợ lặn : 


Voi, # giác tay thính dầm mình 
trong bùn và nhờ lớp bùn đó 
chúng bớt bị nồng bởi mặt trời 

¡. Tuy thể, voi và tê giác 
ống dưới nước như bà mí 
ngựa tông) thì khô. 
bươag diện thân hìn 
sinh sống, VỀ mì 
hà mã phải gọi là hà trư nghĩa 
thuậc về họ hàng nhà heo mới 



























Tà mật 
¡i chỉ ở ch 


sấu? của châu Phì 
hà mã. 





Ở những nơi kháo trên thế 








có lẽ chỉ trong các sở thú mới có 
hà mã. Và ngay ở châu Phi, bà mã 
# chỉ có. ở những vùnz khí hậu 
tà 
dưới nước nhưng không gì 
eí vì hà mã thở bằng phôi 
không đeo bình hơi thì Ề 
thợ lặa có tài đi nữa cũng chẳng 
nên thách đấu với hà mã vì bạo cầm. 
chắc cá thua Dạn có thề nín hơi 
nằm pgủ dưới lòng sông được 
không ? Ấy thế mà hà mã làm được 
chuyện đó: Bạn đang thấy một chí 
hà mã dưới sông rồi bỗng chẳng 
thấy tấm hơi chú ta đâu. Mật lúc 
aau, mặt sông nỗi sóng, chú ta từ 
lòng sông chồi lên với một mõm 
i nh. Chủ ta nhả 
lều bều trên mặt 
sông rồi lại hoác cái möm rộng với 
hai răng nanh hài ¡ đài bằng 
cả ngón lay đề đớp 




























nà được một tạ ừnz hứm 
Nhưng nếu ta lai giống bà mã 





Ệ: 
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heo ta thì đã biết mấy vì hà mã 
trưởng thành cân nặng sơ sơ $iễn 


- và bà mã đứng vừa khít một căn 


phòng có chiều đài 4m. Ở rừng 
các nước Leberia và Sierra Leone 
có một loại hà mã lùa hơn và sống 
clưỡng thê? nghĩa là vừa sống dưới 
nước vừa sống trên bờ. Và ở Đốt- 
xoana có giống vật nửa bà mã, nữa 
để gọi là Hippotrsgae rouan. Nó có 
cặp sừng nhọn dài phần cuối hơi 
lượn về phía sau lưng, có lông 
như lông bò nhưng tập tính thì lại 
như hà mã, chân cao hưa chân hà 
mã nhưng không mảnh mai nhẹ 
nhàng như cbên hươu có lề vì nó 
phải nâng một khối thịt đồ sộ thì 
chân hươu chịu gì nồi. 











4, Hươu cao cồ 


Hươu cao cồ cũng là một €đặc 
sản » của châu Phí, nói đúng hơn 
à một miền Đông Phi, nói đứm 

cụ 





hơn là của miễn Đông Phi 
thề hơn là một vùng rừng 
nước Suđăng. Bồ là loại có vú cao 
nhất châu Phi và có lẽ cũng là loại 
có vú cao nhất thế giới nữa vì đứng 
đưới đất mà hươu cao cồ có thề 
án lá trên ngọn cây cao Š thước. 











Hươu cao cồ không phải chỉ cao 
nhờ cái cồ mà còa nhờ. cặp chân 
chân sab của hươu cao 








cho lươn cao cồ có thề đốc rất khó. 
ời só thề cỡi đi 1 
nhiền c 





u của 








Sư từ. mà bị trúng cú đá h 
hươu cao cồ thì đời set 
tần. Hươn cao cồ ăn lá cây là chủ 
yếu. Không phải là nó không ăn 
được cô hay là không thích ăo cổ 
mà chỉ vì gặm có đối với trâu, bò, đê, 
cừu là chuyện đỗ mà đối với hươu 
caa cồ lại là một động tác khó khăn. 
Nhờ cặp chân trước và cái cồ cao, 
hươu cao cồ có thề bứt lá trên ngọn 
cây nhưng đề uống nước hoặc gặm cổ. 
thì — do tính kiểu kỳ, ua nhìn 
lên chớ không ưa nhìn xuống, nhất 
là không chịu quì xuống — hươu 
cao cồ không thèm quì xuống đề 
hay uống nước mà đứng 
Xoạc hai chân trước dù cái 
¡ nhưng so-với cặp chân thì 
à ngắn, không thề cúi cồ chạm. 
đất được. Cái thế đứng ấy là một 
sơ hở nguy hiềm. Với sặp giò ấy 
mà cbạy thì sơ tử đuồi không kịp 
nên sự tử rình lúc hươu cao cỒ 
uống nước lề thì hành thủ đoạn. 
ầy nay, ít có thú vật nào mÀ 
só nhiều hơn bảy đốt xương. 
Đừng thấy cái cù đài của hươu cao 
cô mà tưởng là nó thoát khôi thông 
lệ đó. Cồ dồi cũng chẩ có bẩy đốt 
do đó mỗi đốt xương khá 
ày khiến chơ hươu cao. 
vẻ khôn gợi, thanh tứ, 
then thon nhưng lại không giúp cho. 
cái cù nó tôn cong 
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„ Ngoài cách phòng thả thụ động 
là ngụy trang và chạy nhanh, hươu 
cao cồ không có phương tiện tăn 
công hữu hiệu nào. Hươu cao cồ 
ngụy trang thường trực bằng chính 
bộ lông trắng khoah đốm vàng 
của nó. Nhìn hươu cao cồ trong 
sở thú ta khó thấy tính ngụy trang 
của bộ lông ấy nhưng khi đứng 
trong đám lá thấp thoáng ánh mặt 
trời thì ta chỉ thấy cành cây la 
động mà khó thấy hươu lắm vì Ì: 
da nó €lần * vào đám lá cây. 

Thịt hươu cao eồ rất ngon. da 
hươu cao cồ dễ € thuộc 3 và rất tốt, 
Do đó, hươu cao cồ đang bị họ 
diệt chủng hăm dọa nếu không có 
biện pháp thích đáng đề bảo vệ 
chúng khỏi tay bọn thợ săn ích kỹ, 
tham lam. ' 











Ngựa văn 

_ Về ngoại hình, ngựa vần rất 
giống ngựa ta nuôi trong nhà đề 
cởi hay đề kéo xe ngoại trừ bộ 
lông ngựa vo mầu trằng có vạch 
đen hay nâu và cái bụng không thon 
bằng bụng ngựa đua, Tuy thế, 
ngựa vẫn phi nhanh không thua gì 
ngựa đua. Họ nhà ngựa vân cñny 
gồm nhiều loại sống rải rác từ Êtiôpi 
tới Nam Phi, từ bờ biền Đông 
Phi đến bờ biền Tây Phi, nhất 
]à trong những rừng eavan nhiều 
cổ phía Đông và phía Nam Phi, 
Ngựa vẫn ăn cổ và sống quần thề, 
Một vài loại ngựa vẫn đã tu 
chẳng từ thế kỷ 19 vì bị người 
giết hại H 

Người ta săn ngựa vần không 
phải vì thịt nó ngon, Trái lại, có 
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truyền thuyết chớ rằng thịt ngựa 
vân rất độc vì thường có nhiều 
trứng cổa giống sáp lãi rất nguy 
hiềm. Người ta cũng không săn 
đuồi ngựa vần đề thuần hóa chớ 
kéo xe bay đề cỡi vì nó không đề 
cho bị thắng yên cương bay đồng 
hầm thiếc, nhất là nó hay đá chủ. 
ngựa văn vẫn bị săn đuồi 
tủa nó đẹp, bền, 

Người Âu châu xâm lược cướp 
bóc châu Phi từ thế kỳ 15 và đến 





„ thế kỹ 18 thì đã bất đầu khai thác 


sạo khắp Phi châu. Ấy thế 
mà mãi đến năm 1901, lần đầu tiên 
người Âu châu mới phát hiện được 
cơn Okapi, một loại thú biếm và lạ. 
Okapi vừa giống ngựa vẫn vừa giống. 
hươu cao cồ. Nógiống ngựa vần vì 
cũng có văn nhưng lại chỉ có vần ở 
mông và ở hai cặp giò. Trên lưng 
và bụng thì không có vàn. Nó giống 
hươu cao cồ không phải ở cái cò 
cao mà là ở cái đầu thon nhổ, đôi 
tai vềnh và cái lưỡi mạnh mề. 


6) Đà điều 


Người ta nói rằng : khi bị săn 
đuồi riết quá. đà điều thường chúi 
đầu vào cát đề khỏi nhìn thấy nguy 
hiểm. Và nó tưởng là không nhìa 
thấy nguy hiểm pữa thì có nghĩa 
là cơn nguy hết và đã 
bình an rõi Không hiểu đà 
điều có tập tính ngu đần ấy 
không ? Có thề lắm vì óc của đà 
điều quá phổ so với trọng lượng 
thân xác nó. Có điều chắc chắn là 
đuồi bát được đà điều — ngay cả dùng, 
xe hơi mà đuồi bắt — cũng khôi 
phải là đễ đàng. Lý do là tốc 
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của nó chắc không có vận động 
viên nào dém mơ. tưởng: khoảng 
nó có 





Jkm/phút. Thâm vào đó 
hướng rất nhanh, rất 
những ® cua * rất gất 
người đưồi theo nó 
y ng bắt được nó hóa 
ra bị lỡ trớn hết ráo. Sức mạnh 
cña đôi châa đà diều không thua 
gì cú đá của con ngựa nòi. Nhưng 
Không phải chỉ nhờ đôi chân mạnh 
mẽ và cao ấy mà đà điều chạy 
nhanh đâu, mà còn nhờ cặp cánh 
của nó nữa, đà điều thuộc loài 
chim — và lớn nhất trong loài 
chim — do đó, đà điều cũng có 
cánh. Tuy nhiên, cũng như gà có 
cánh đề phe phầy chơi vậy thôi 
chớ không phải đề bay. Cánh đà 
điều còn bệ rạc, xơ xác, cụt lần 
chớ đâu được như cánh gà !iÝng 
bay gà mái. Với chiều cao cõ' 3,60m, 
với trọng lượng chòm chèm tạ và 
ặp cánh cụt lún xơ xác mà đà điều 
slám chạy đua và ăn đứt sư tử Ấy 
chớ, Nhìn cặp cánh sụt lằn, xơ xác 
của đà đjều, bạn cho rằng cánh ấy 
dụng thì bạn lầm to. Khi ehạy, 
ặp cánh ấy vẫy vẫy về phía sau 
nhự cặp bơi chòo quạt gió vừa làm 
giảm được trọng lượng vừa tăng 
đốc lực cho đôi chân đồng thừi 
cũng là cái lú đề nó đồi hướng vất 
nhanh làm chờ kẻ thù lờ tró 


































nhiên rầt Bỉ trí, tủ tí 


LÀn 
ái 








mức cuối cùng củ 
phầm của tự nhiên rồi ! 
Không thề có một thú vật nào lại 
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số cái hao tử tốt hơn bao tử đà 
điều. Đà điều có thề tỉnh bơ mồ 
cục đá cuội bằng ngón tay cái và 
nuốt ngon lành như ta nuốt cục 
kẹo vậy mù chẳng sợ đau bao tử, 
Sát thép vào bao tử đà điều cũng 
vậy thôi. 

Làm phi công mà có cặp mắt tỉnh 
như mắt đà điều thì hết xây. Đà 
điều mái để trứng mỗi lứa từ 12 


F¬ 











đến 15 trứng. Một gia đình 6 người, 
mỗi bữa chỉ cần một trứng đà điều 
là đủ ứ hự rồi vì mỗi trứng đà 
điều trưng bình nặng cỡ 1,2kg. Để 
xong, đà điều mái coi như thí hành 
xong nghĩa vụ. Đà điều trống phải 
Ấp trứng và nuôi con thơ, 


Vào cuối thế kỷ 19, lông đà 
điều là món trang sức rắt được ưa 
chuộng. Do đó, vào thời đó người 
ta phát triềŸ nuội đà điều. Ngày 
nay, lông đà điều không còn là 
* mốt» nữa nhưng người ta vẫn 













nuôi đà điều đề lấy da và đồ... kéo. 


xe. Da đà điều bền và đẹp rất được 
ưa chuộng. 

Đà điều thuộc giống chỉm nhưng 
chân lại chỉ có 2 ngón trong khi 
chân gà, vịt, chim lại có 3* ngón, 
Ở Nam Mỹ cũng có một loại đà 
điều là con Rhea tuy nhỏ hơn đà 
điều Phi châu chút ít nhưng có 2 
ngón chân. Cũng ở Nam Mỹ còn 
một loại đà điều nữa là con Emu. 
Đặc điềm của con Emu là lông cña 
nó thuộc loại lông vũ nhưng nhổ 

lồi, mọc rẽ đường 
ngôi trên sống lưng và độc đáo hơn 
nữa là không có cánh, Nhìn lung 
và đàng sau con Emu, ta có cảm 
tưởng nhìn thấy mái tóc của mấy 
em nhí nhảnh hơn là bộ lóng 
đà điều, Ẹ 
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: MỘT SỐ HƯỚNG 
' NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG 


TẢO VI SINH 
ẢO theo tiếng La tỉnh là Algue 
có nghĩa là cở biền nhưng thực 
ra trong nước ngọt, trong đất... đều 
có tảo Một số ao nước có màu xanh 
lục do có nhiều tảo vi ainh lơ lửng 
trong nước. 

Tảo viainh được chú ý nghiên 
cứu trước hết nhằm tạo thêm nguồn 
protein hoặc làm thực phầm. Viện 
nghiên cứu đầu mổ của Pháp phát 
hiện ở nước Cộng Hòa Sat (châu 
Phi) tảo lam Spirolina maxema 
được dân vớt ăn. Ở Mexieo thồ 
đân da đổ trước đây cũng có vớt 
y ăn. Hàm lượng protein 
i rất cao, có thề tới 
70%, Sinh khối tảo Spirulina sấy 
khô có thề làm thuốc bồ dưỡng cho 
người. Hiện nay ở Mexico, Angiêri, 
“Marðe,... đã có sản xuất loại tảo này 
với quy mô khác nhau: 

Ở Mỹ, Nhật, Liên Xổ và nhiều 
nước khác tảo Chlorella được nuôi 
công nghiệp đề làm thức ăn bồ 
sung trong chăn nuôi hoặc cho 
người. 

Tiệp Khắc, Tây Đức sẵn xuất 
một loại tảo khác là Seenedesmus. 

Ở Nhật Pẩn tảo Chiorella khô 
được cho vào sữa bánh mì, bánh 
kẹo và cả kem. Ở Tiệp Khắc, người 
ta dùng tảo Chiorella lềm thuốc 
chữa cho mau lành vết thương. 
Các nhà khoa học Liên Xô cho thấy 
khi thêm Chlorella vào khầu phần 
ăn của gia cầm thì trọng lượng vật 



















nuôi tăng trong khoảng 15 — 209, 
độ để trứng tăng 12-1324, chất 
carotin trong lòng đổ trứng tăng l,5 
—2 lần. Ngoài ra các loài tảo ví 
sinh kề trên còn có thề được sử: 
dụng làm thức ăn cho ấu trùng tôm, 
cá con. n 

Gần đây các nhà khoa bọc Pháp 
tìm ra- giống tảo [lotryocoeeus hrau~ 
nii có thành phần khô chứa trên 
503 chất nhiên liệu (earburan, 
Hướng nuôi ảo đồ thu 
nhận năng lượng mặt trời 
chuyền thành chất đốt đang được 
chú ý vì rễ tiền. 

Ngoài ra, ngườita còn pháthiện 
có đắc loài tảo vi sinh vật tồng hợp 
một số chất eẦn'thiết cho công 
nghiệp như chất polyglyeerol. Công 
nghiệp lên men vi sinh vật cung cấp 
chó con người nhiều hóa chất như. 
aeid laetie, aeid citrie, gÌueonie,.. 
Nhưng đề sản xuất cáo chất nầy 
phải dùng nguồn carbon bữu cơ 
như đường, bột. Sản xuất hóa chất 
theo kiều nuôi tảo sẽ rẻ tiền hơn 
nhiều vì nguồn carbon là khí CO, 
năng lượng từ ánh sáng mặt trời 
và các chất khoáng. 

Hy vọng trong tương lai loài 
người sẽ sử dụng ngày càng nhiều 
hơn các sẵn phầm từ tảo. 


PHẠM THÀNH HỒ 


s NGÔN NGỮ CỦA 
LOÀI CÁ HEO 
Ó tất nhiều sách nói về cáheo, 
về hình đáng tuyệt đẹ 
thân hình nó, khả năng 
điệu của làn da và tính đàn hồi đặc 
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biệt sỗa vậy. Các yếu tố trên giúp 
cho cá heơ dì chuyền đốn tốc độ 
50 km/giờ (ft có loài cá nào có thể 
đi Tớ nhanh hơn), 

V 
















# lâu chúng ta e 
thông tia về mặt k 
họế hơn là về mặ 
ngôn ngữ. học. 





nó, nơi 
khí thông 
£ thống cơ bắp. NÌ những 
lỗ thở truyền đi này, những con cế 
heo số thề săn đuồi và thông tin 














Nhờ vào hệ thống này, cá phát 
g kêu cách tích› 
'ao đến 200 kilohertz). 
fu nầy di ngược lại 
nó tìm đường đi và 
ï- Những nhịp này nổi 
nhau ở một tần số. Tạïzao 
Điền đẳng nói là ở thế giới yên 
tĩnh — người tn thường gại là thế 
giới đưới nước — những eơn bão. 
sắp đến vang đi ở tần số thấp trong 
khi loài eá truyền đi những sống 
âm thanh hay sóng siêu âm. Bởi 
vì nó tryuền đi và nhận những tín 
hiệu trong phạm vi một tần số hẹp 
cùng một nốt, cho nôn sá heo, 
- giống như một máy thu thanh, loại 
trừ đi tắt cá những tín biện có thề 
ngăn cần nó « tiếp xúc» với chung 
quanh. Nhưng điều này, cá heo để 
âm thanh mà thôi. Còn 
° tiếp, cá lụeo dùng 
ú chuýt o* đài và những 
ày được phát đi đồng loạt 








ngắn (ở t 
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¿ tiếng kêu này không định 
+ điều hiền nhiên. Ví dụ 





hướng 


như một cá heo gặp nguy hiềm liền 


tức khe báo động cho tất cã những 
con cá heo.khác lất kỳ ở nơi 
biết là nó đang ở đâu. Tuynbiên. điều 
lạ là khi báo động như vậy thì nó 
lại kêu lên. Nói cách khác, tần số của 
mỗi tín hiệu thay đồi nhịp nhằng 
những rất nhanh trong một ph 
vi rất lớn, từ vài chục đến 18.000 
hertz. Rồi thì những con cá heo 
khác tiếp nhận trên một quang phö 
âm thanh rộng tương đương, tuy 
ang phồ tương đương, 
tuy nhiên, quang phồ,â 
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tần ©thu phát» rộng lớn như 
Có thề là tạo hóa tro 
cá heo cthủy 
tuyệt 
ra hệ thống tín hị 

Theo như tiêu chuần về thông 
tia (hiết bị phát biện tàu ngầm của 
son người, thì thông tin dưới đước 

giữa cá heo đángtin cậy. Nối 
Fni trao đòi tiếng kêu với nhau, 
chứng phát âm thanh gần như là 
trên cùng một nốt xà nếu như chúng 
truyền ổi bằng cách sử dụng nhiều 
dạng của mã Morse (tự xen kẽ 
những tía hiện ngắa và đài) thì sự 
thông tin đưới nước như thế không 
đáng tin cậy lắm, 

Như vậy tần số tiếng kêu của cá 
heo thay đồi nhịp nhàng trong một 
chủ kỳ thời gian. Tại sao? Nhiều 
nhà nshìên eứu đã thu những âm. 
thanh khác nhau này và đi đến kết 
luận là cá heo có từ ngữ riêng của 
chúng. Thật sự mà nói, những âm 
thanh cửa từng cá nhân trong ngôn 
ngữ nhân loại cũng rất khác nhan 
nói về tính thường xuyên cña từ. 
Đó là lý do tại sao những tín hiệ 


(Xem tiếp theo trang 60) 
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VẬI ỨNð N6 

(ÏỦA KỸ THUẬT - 

DỊ TRUYỀN TRÔNð 
` (ÑN NGHIỆP DƯ( 


HEO di truyền bọc, mợi tính 

chất của sinh vật đều do các 
nhân tố di truyền hay thường 

gọi lề các gen xác định — Vào 
những năm 50 của thế kỷ này 
ta cũng đã chứng mỉnh được 
tằng acid desoxyribonucleic (gọï tắt 
h ADN), mang các đặc tính di 
“truyền và gen là một đoạn ADN. 
Cách đây khoảng 10 năm, một kỹ 
thuật hoàn toần mới ra đời được 
gọi là kỹ thuật di truyền bay kỹ 
thuật gen (genteehnology) Kỹ 
thuật này có thề hiều đơn 
giả là ©lấp ghép? hay « cất 
đán gen> tức lấy geo (ADN) của 
„một sinh vật dù động vật hay thực 
vật đưa vào tế bào vì sinh vật và 
lầm hoạt động hoặc ngược lại đưa 
gen của vi sinh vật vào các sinh vật 
Khác — Chuyền được gen như vậy 
thực tế người ta chuyền được đặc 
tính cña sinh vật nầy cho ainh vật 
khác và có thề biến đồi các sinh vật 
h hướng theo ý muốn con. 
Phát mình này có giá trị rất 
„ những ứng dụng quan trọng, 
ẳa nó đến nay chưa lường hết được 
nên nó thu hút sự chú ý khôn 

7 - những của các nhà nghiên cứu và 
Lê kì kinh doanh. Nhờ đó sau một 
n ngỉn sẵn phầm do kỹ 

thuật nẻ y tạo ra đã có bán trên thị 


trường Ở đầy chúng tôi chỉ trình 
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bày một số thành tựu rõ nét nhất 
trong công nghiệp dược phầm. 

Có nhiều bệnh ở người muốn 
chữa khối phải dùng một số, chất 
lấy từ động vật hay người. Như 
bệnh tiều đường phải dùng inaulin 
là một protein từ cơ thề sinh vật 
— Trị bệnh máu không đông (He- 
mophilia) cần các chất làm đông 
máu từ máu củangười khác. Cách 
làm như vịy có hai nhược điềm, 
một là nếu lấy máu người đề trị 
bệnh thì dễ bị nhiểm bệnh mà 
người cho máu đã mắc phải, hai 
là đưa các chất có nguồn gốc động 
vật vào người dễ gây phẩm 
ứng miễn nhiễm bất lợi. Yêu 
cầu đặt ra, là phải sửa xuất những 
chất từ cơ thề người. nhưng không 
được chiết tách từ các cơ quan hay 
máu lại phải thu được với s 
lượng đã dùng mà ít tốn kém. 
Hiện nay chỉ có kỹ thuật di. truyền 
thổa mãn được các yêu cầu chóc 
hiềm› nói trên, nó cho phép sẵn 
xuất các chất thuần khiết, không 
nhiễm trùng và tương tự với các 
chất có trong cơ thề người. 

Dĩ nhiên kỹ thuật di truyền rất 
phức tạp và phải qua nhiều giai 
đoạn từ tách được gen,gắn nó vào 
t chở? (veeteur) đề có thề xâm. 
vào tế bào vì sinh vật, tồng 
hợp gen thế nào đề nó có đủ các 
yếu tố hoạt động được trong tế bào 
vi sinh vật, nuôi cấy vì. sinh vật 
trong điều kiệa vô trùng đề tạo ra 
hiều chất cần thiếy cuối cùng 
chiết tích các chất thuần khiết — 
Sản phầm nhận được phải đem 
thử nghiệm lâm gàng và cuồi cùng, 























mới sẵn xuất bán ra thị trường, Các 
vi sinh vật dùng sẵn xuất thường 
là vi -khuầẦn trực trùng Eache- 
tiehia eoli, Baeillus sobtilis và nấm 
men rượu. Đây là những vì sinh 
vật không có độc tố, chấp nhận 
được trong công nghiệp thực phầm. 
Nguyên liệu được dùng rõ tiền, quá 
trình nuôi cấy không ,cồng kềnh 
và thời gian ất ngắn. Người 
ta tính rằng vưi bìn 
nuôi trong 3 ngày đêm, eíe vi sinh 
vật mang gen tồng hợp chất horm- 
one Tomastatin cho một lượng 
chất tương đương với lượng chiết 
„ra từ: 500.000 não. cừu, 
ao đây là tóm lược tình hình 
nghiêa eểu thử nghiệm và sẵn xuất 
các chất có trong cơ thề người đề 
dùng trị bệnh : 

1) lasnlin người dùng trị bệnh 
tiều đường (diabcto) : đã tách được 
tạo ra ineulin trong vì sinh vật, 
nghiệm lâm sùng và đã bán 
trên thị trường. 

8) Các chất khác như hormo- 
nề tĩng trưởng ở người (dùng trị 
cho người lùn), Intefe ì 
Y Interlenkine 2 (háo 






























ác tính đang hoặi 
lâm sàng. 

3) Các yêu tố IN và VIII chống 
các bệnh máu không đông loại Á 
và Ð thì đã tích được các gen 
ất như laterferon, hay 
TT giúp mắn đồng thì 
quá ít trong ez thề. khó 

tích, như kỹ thuật di 
truyền có thề by vạng trong Lương 
lại không xa sẽ có bản ra thị trường 


ua thử nghiệm 





















Hiện nay người 
thành sông trong á 
chất gọi là độc tố miễn nhiễm (Im- 
TưadtBfSo)› Giả dụ trong cơ thề 
eó xuất biện tế bào ung thư tx 
cần diệt mà không làm tồn thương 
tế bào lành mạnh. Kỹ thuật lấp 
ghép gen cùng với một số 
thuật khác giúp tạo ra những chất 
mang đậc tố chỉ nhận biết tế bào 
ung thư và 

Kỹ thuật gen còn dùng đề chần 
đøến các bệnh di truyền ở người 
và hy vọng trong một tương lai 
không xa góp phần chữa lành nhiều 
bệnh đi truyền. 

Phát minh kỹ thuật di truyền đã 
gây ra những suy nghĩ khác nhau 
ở các nhà khoa học. Nhiều người 
phẩn khởi coi đây là một bước 
ngoặc quan trọng trong sỉnh vậthị 
Có một họa xĩ viễn tưởng đã 
một t siêu thực vật? trong tương 
lai do ghép gen, * Siêu thực vật> 
có cũ cà rốt, những lá giống lá 
và mang đủ các loại trái ứt, táo, 







































đáng sợ cho cả loài người như việc 
phát minh rẻ năng lượng bạt nhân. 
Người tạ sợ rằng trông quá trình 
lắp chép gen vào vi sinh vật có thề 


xuất hiện phững vi t 
mới và rất nguy biỀm mà loài 
người chưa có thuốc trị. Khả năng 
ứng dụng kỹ thuật nềy trong chiến 
tranh vỉ sinh học cũng không 
trừ. Hy vọng rằng trong trơng 
kỹ thuật đi troyều sẽ phục 
cho lợi ích của loài người chứ 
hông phải là phục vụ cho lợi ích 
của bọn thực dân, đế quốc cuồng 
chiến. 
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CÂU LẠC BỘ TOÁN HỌC 


-VÀI MÂU CHUYỆN 
TRÍCH TỪ SÁCH CỦA 


PÊ-REN-MEN 


MỘT TIA CHỚP TRỊ GIÁ 
BAO NHIÊU ? 

Thời xa xưa, khi người ta còn 
đem sĩm sét gán cho những vị thần 
thì đặt vấn đề như: thế là phạm thần 
thánh. Nhưng ngày nay, khi 
năng đã trở thành 
đo lường và định gì 
hàng hóa khác, thì Tguời ta có thÈ 
tính xem tiếng sét đáng giá bao nhiêu. 
Đị ch tính: điện thế 
phóng điện giông tố là 50- 
triệu volt. Cường độ tối đa của 
dòng điện lúc đó là 220000 ampe 
(sau phóng điện, hiệu thế là không). 
Nhân số volt với số ampe thì được 
cũng suất tính ra watt, ở đây ta lấy 
hiệu diện thế trung bình, vì sau 
phóng điện, hiệu điện thế sụt tới 
không. 

Ta có công suất của sự phóng 
điện 

50.000.000 » 200.000 _—_ 




















2 
5.000 000.000:000 Watt 
Hay 5 dkW. Công suất to lớn 
này cña tia chớp chỉ tiêu thụ trong 





khoảng 1 — giấy, tức là bằng 
1000 
5.000 060.000 000 
= 14000 kW giờ. 
360.000.000. 


Một kW giờ (giá chính 
thức) ở Liên Xô: 4 kô-pêc, vậy 
giá một tia chớp là 560 rúp (1) 

(Trích vật lý vui) 
ĐẠI HỒNG THỦY (2) ĐÃ XÂY 
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D© đâu đại hồng thủy có 
thề xây ra? Chỉ duy phất do 
khí quyền mà thôi. Sau đó nó 
đi đâu? Tất cả đại dương thế 
dới dĩ nhiên không thề ngấm vào 
đất, càng dĩ nhiên không thề rời khổi 
hành tình chúng ta. Nơi duy nhất: 
đềcho nước cña trận lẶ tuần cầu 
này có thề biếu đi, đó là khí quyền 
của Trii đất: nước cña trận lụt 
toàn cũu đó đã chỈ có thề :b%e hơi 
và đi vào lớp khí quyền của hành, 
tình. Nó vẫn còn đ đó. Do đó, nếu 
tất cả hơi nước hiện chứa trong khí 
quyền ngưng lại thành nước và đồ 
xuống Trái đất. Một trận lụt toàn 
cầu nữa lại có thề xây ra, nước 
ngập e&đến những đỉnh núi eao nhất. 
Chúng ta thử kiềm chứng xem sao. 
Mớt cột không khí có đáy ] m2 
chứa trung bình T6 kg hơi nước và 
Nếu 
tất cÃ hơi này đồ lên mặt đất, 
nó tạo. một lớp nước dày khoảng 
2/ðem và còn cộng luôn cả điều 
kiện nếu như mưa không bị 
đất ngấm mất đi phầu nào. Ch 
cao của nước trận đại hồng thủy 
mang tính truyền kỳ trong kinh 
thánh đã tăng lên gấp 360.000 lần † 

Nếu lụt đại bồng thôy ấy 
đã có xây ra, chẳng qua đó là một 
trận mưa rốt yến, bởi vì rơi 
40 ngày đêm không dừng, độ mưa 
chỉ khoảng 25mm, mỗi ngày hơn 
nửa mm. Một trận mưa nhổ mùa 
thụ trong 24giờ còn cổ lượng nước 
gấp hơn 20 lần. 






































XI SÚY 
' toán lợc sinh động) 
(1) Ở nước tt, 
cũng cấp 1 kWY giữ (1L kW 
thị một tỉa chớp đăng gị 
0,15 đ = 2100 đồng. 
(2) Lụt toàn cầu, lụt rất lớn. 








ếu tính theo giá 
h) Hà 0.15 đ 
14.000 x 
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nhà một người bạn quen. Ông đang 
định đứng dậy ra về thì trời bắt 
đầu mưa lắc rắc. Thấy thế, chủ 
nhà liền trao ngay cho nhà bác học 
chiếc mũ của mình. 
Nhưng Einasein ngạc nhiền : 
— Đồ làm gì nào P Vì biết chắc 
thế nào trời cũng đồ mưa. nên tôi 
` mới không mang theo mũ đấy chứ. 
Chả là đẳng nào thì mũ cũng lâu 
khô hơn tóc trên đầu, đúng không 
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lật hôm sợ chồng N, Borh cùng 
nhà tật lý trễ người Hà Lan tên 
là Kazimir đi chơi về muộa. Vốn là 
một sận động viên léo núi ahiệt 
thành, Ñezimir đã không bỗ lỡ dịp 
may tà say sưa kề lại cùng Bonh 
những cuộc phiêu lưu ngày xưa trên 
những đỉnh non chốt sót Rồi mẫi 
tui câu chuyện, anh bèn chọn ngay 
một tồa nhà cao ngất bền đường đề 
trồ tài uới Borh. Khi Kazimir đã 
bám ào gờ tường trên tầng hai sà 
ngoái nhìn xuống đất thì anh sửng 
sốt: lềa, Borh cũng đã noi gương 
tô đang sắp tượt gua tầng một. 

Bà Mangaií Borh đứng dưới 
ngước nhần lên, lồng thất lại tề la 
lắng cho cả bạn lẫn chồng. Bỗng 
một hồi cồi xế tai rúc lên. Rồi mấy 
viên cảnh sát hôi hả chạy đến. 

Cả ba ngần : đóa ra đấy 
là tách tường phía sau của một 
nhà băng lớa. 

NGUYÊN QUỐC BẢO 
(S) 








TRÒ CHƠI TOÁN HỌC e TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 









CÁCH CỘNG 
NHANH 


Đất kỳ bạú mào cũng có thề cộng - 


nhanh được nếu biết được bí quyết 
của thuật sau đây 
Đạn yêu cầu bạn mình viết một số 
gồm 5 con số lên bảng. Xong bạn 
viết số của mình tiếp ở dưới (cũng 
gũm 5 coneố). Đạn chọn con số của 
nh thế nào đề tồng của nó với 
. con số ở trên là 9. 
Ví dụ : số của người 
số của bạo phải Ì 
Tiếp tục yêu cầu bạn của bạn viết 
hàng số thứ ba dưới hàng số của 
bạn. Xong bạn viết hằng số thứ tư 
cũng như cách trên. Sau khi anh 
bạn của bạo viếttùy ý hàng số thứ. 
năm, bạn gạch ngang về viết ngay 
kết quả tồng số. Bạn có thề viết 
được cả từ trấi sang phải, 
lâm thế nào ? Bạn lấy số đơn 
ở hàng thứ năm trừ đi 2 và đặt 
s52 ở đầu đáp số trả lời. Ví 
: Nếu hàng số thứ năm là 48765 
tồng số sẽ là : 248763. 


ng 
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« TOÁN HỌC KỲ LẠ 
Có nhiều cách nhân những số có 
bai hay nhiều con số. Đây là một 
trong những cách nhân lạ nhất. 
Hãy xem như bạn muốn 
nhân 23 % 17. Nửa của 
23 17 23 là 11 1/2, chỉ viết 11 
11 34 dưới số 23 như bạn thấy 
5 -68 bên cạnh. Nửa của 11là 
~#=36- 5 1/2, chỉ viết 5. Tiếp 
1 272 tục cho tới khi bạn có 1. 
391 Bây giờ viết vác số dưới - 
số 17. 





Nhưng lần này bạn nhân 
đôi mỗi số rồi viết kết quả dưới số. 
ấy. Tiếp tục cho tới số ngang hàng. 
với số 1. Xong, gạch bổ tất cả các 
bàng nào mở đầu bằng con số chẩn 
ở bến trái (ở ví dụ trên chÏ có n 
bàng 
bạ 
phải 
luôn luôn có một kết quả đúng. 

45 x29 
~-99- - 68. 
11 116 
5 9382 
~-#-46£— 

1 938 

1805 








NHỮNG CHIẾC CẦU NGẮN 


Đây là 3 sấi ly và 3 cấy thước. 
Khoảng cách giza 2ly dài hơn chiều 
dầi một cái thước, Hãy tưởng tượng 
mỗi cái ly là một hòn đảo và mỗi 
cấi thước là một chiếc cầu. Bạn 
cần nối ba đảo này lại với nhau nhờ 
ba chiếc cầu ngăn đó. Dĩ nhiên là 
không xê dịch cái ly. Chúng nó là 
các đảo và bạn không thề di chuyền. 
các đảo được. 


Nho, bạn có thề bio được các 
chiếc cầu ấy không? Nếu không 
được, hình vẽ bên sẽ giúp bạn xây 
dựng các chiếc cầu. ` 





NGUYÊN MANH SÚY 
(tích dịch. 

Âmuing experimena — NXB 

iáo Dục — Moalgoa 1972) 








NGÔN NGỮ 
LOẠI CÁ. (ng heo rang 54) 
trao đồi giữa loài cá heo có thị 
được xem như là ngôn ngữ đễ hi 
Nhưng những sy khác biệt tron 
«đối thoại» của cá heo cũng có sự 
giải thích kỹ thuật 
Điền đáng nói là sy nhiễu đội 
âm dưới nước không thề nào tiêu 
diệt được tín hiệu nếu tín đó 
có tần số thay đồi, Một tín hiệu như. 
vậy có thề nghe rất rõ dù nó có 
suất thấp. Như thể, nhìn ở 
khía cạnh kỹ thuật, người ta không 
thề nói là tạo hóa đã có trong hệ 
thống thông tia cöa cáheo bởi vì 
nó rất có hiệu lực và đáng tin cậy. 
HIỀN PHƯƠNG 
(Theo Spataik) 
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